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Sự tham gia của người nghèo trong kênh thị trường : Trường hợp cây chè
NHÀ MÁY XUẤT KHẨU-ĐỊNH LƯỢNG

A. QUY MÔ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY

1.

Có bao nhiêu lao động hiện đang làm việc trong nhà máy?___________ 

2.

Liệt kê số người lao động theo thời gian làm việc

	STT
	Loại lao động 
	Số lao động nữ
	Số lao động nam
	Lương trung bình (đồng/tháng)

	1
	Tạm thời
	
	
	

	2
	Thường xuyên
	
	
	


3.

Công suất chế biến của nhà máy (kg chè lá/ngày)_______________

4.

Khối lượng chè lá chế biến hàng năm? _________________(tấn)
5.
Nhà máy hoạt động bao nhiêu tháng trong năm? _________________(tháng) 
6.

Nếu nhà máy hoạt động dưới công suất, nguyên nhân tại sao? _____________________________________
B.
THU MUA NGUYÊN LIỆU
1.
 
Khối lượng chè tươi (lá) nhà máy đã mua để chế biến trong vụ trước?____________(kg) 
2.
 
Giá trung bình một kg chè tươi? __________(đồng/kg) 

3.
 
Khối lượng và chủng loại chè tươi thu mua theo nhà cung cấp:
	STT
	Nhà cung cấp 
	Loại 1
	Loại 2
	Loại khác

	
	
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng/kg)
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng/kg)
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng/kg)

	1
	Hộ gia đình
	
	
	
	
	
	

	2
	Hợp tác xã
	
	
	
	
	
	

	3
	Đồn điền
	
	
	
	
	
	

	4
	Hội nông dân
	
	
	
	
	
	

	5
	Thương nhân 
	
	
	
	
	
	

	6
	Khác
	
	
	
	
	
	


4. 

Tỉ lệ chè lá thu mua theo địa điểm:

	STT
	Nhà cung cấp
	Tỉ lệ (%)

	1
	Tại hộ trồng chè
	

	2
	Tại nhà máy của bạn
	

	3
	Chợ
	

	5
	Khác 
	


5. 

Thông thường, ai là người quyết định giá mua ?_____________

1. Người bán

2. Nhà máy  


3. Đàm phán

4. Theo giá chính phủ quy định
6.

Năm ngoái, nhà máy có mua chè sơ chế của các nhà chế biến khác không ?___________1. Có      2. Không
7.

Nếu có, khối lượng đã mua là bao nhiêu?

	STT
	Nhà cung cấp 
	Loại 1
	Loại 2
	Loại khác

	
	
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng/kg)
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng/kg)
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng/kg)

	1
	Hộ gia đình
	
	
	
	
	
	

	2
	Hợp tác xã
	
	
	
	
	
	

	3
	Đồn điền
	
	
	
	
	
	

	4
	Hội nông dân
	
	
	
	
	
	

	5
	Thương nhân 
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhà chế biến 
	
	
	
	
	
	

	7
	Khác
	
	
	
	
	
	


8. 
Thông thường, ai là người quyết định giá chè sơ chế/đã chế biến ?_____________

1. Người bán

2. Nhà máy  


3. Đàm phán

4. Theo giá chính phủ quy định
C. GIÁ THÀNH SẢN XUẤT VÀ GIÁ BÁN 

1. Ông (bà) có thể cho biết giá thành sản xuất chè xanh sấy khô của nhà máy (1000đ/kg)

	STT
	Khoản mục 
	Giá (1000đ)

	A
	Giá thành sản xuất 
	

	1
	Chè lá xanh
	

	2
	Lao động
	

	3
	Đóng gói
	

	4
	Khác
	

	B
	Giá bán
	


2. Ông (bà) có thể cho biết giá thành sản xuất chè đen của nhà máy (1000đ/kg)

	STT
	Khoản mục 
	Giá (1000đ)

	A
	Giá thành sản xuất 
	

	1
	Chè lá xanh
	

	2
	Lao động
	

	3
	Đóng gói
	

	4
	Khác
	

	B
	Giá bán
	


D. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ 

1. 
Khối lượng chè xanh nhà máy đã bán năm ngoái?______________(tấn)

Theo chủng loại:
	STT
	Chủng loại
	 Khối lượng bán (kg)
	Giá trung bình (đ/kg)

	1
	Loại 1
	
	

	2
	Loại 2
	
	

	3
	Loại 3
	
	

	4
	Khác
	
	


2. 
Khối lượng chè đen nhà máy đã bán năm ngoái?______________(tấn)

Theo chủng loại 
	STT
	Chủng loại
	 Khối lượng bán (kg)
	Giá trung bình (đ/kg)

	1
	Loại 1
	
	

	2
	Loại 2
	
	

	3
	Loại 3
	
	

	4
	Khác
	
	


3. Tỉ lệ bán ra cho các khách hàng khác?
	STT
	Người mua
	Tỉ lệ (%)

	1
	Thương nhân 
	

	2
	Người bán buôn 
	

	3
	Người bán lẻ
	

	4
	Nhà xuất khẩu 
	

	5
	Khác
	

	6
	Tổng 
	100%


4.
Nhà máy có ký hợp đồng với khách hàng không ? __________1. Có   _________________ 2. Không
5.
Nếu có, tỉ lệ bán theo hợp đồng là bao nhiêu ? __________(%)
6.
Tỉ lệ bán theo hợp đồng cho khách hàng khác nhau? 
	STT
	Người mua
	Tỉ lệ (%)

	1
	Thương nhân 
	

	2
	Hộ chế biến
	

	3
	Nhà máy
	

	4
	Người bán lẻ
	

	5
	Công ty/nhà xuất khẩu  
	

	6
	Khác
	

	7
	Tổng
	100%


PHIẾU PHỎNG VẤN DN XUẤT KHẨU -ĐỊNH TÍNH
Đặc điểm chung

1. Doanh nghiệp của ông/bà thành lập khi nào?

2. Doanh nghiệp thuộc thành phần sở hữu gì (lúc mới thành lập)? và hiện nay?

3. Doanh nghiệp có các hoạt động sản xuất, kinh doanh gì?

4. Doanh nghiệp mua chè nguyên liệu bao nhiều % dạng tươi và bao nhiêu % dạng chế biến thô? Và quyết định mua này dựa trên lý do gì?

Sản xuất

5. Doanh nghiệp mua chè tươi ở đâu?  Bao nhiêu % từ người trồng chè và bao nhiêu % do doanh nghiệp tự trồng? Sự khác nhau về chất lượng giữa hai nguồn hàng?

Trường hợp nông hộ trồng trên đất của doanh nghiệp

6. Các điều kiện thoả thuận giữa doanh nghiệp và nông hộ trồng chè trên đất của doanh nghiệp? thông qua tiền lương hay hợp đồng?

7. Sở hữu đất đai trong trường hợp này như thế nào?

Trường hợp doanh nghiệp mua chè từ các nhà sản xuất

8. Doanh nghiệp mua trực tiếp hay thông qua trung gian? tại sao?

9. Lý do gì chọn nguồn hàng như vậy?

10. Những nông hộ lớn và nhỏ trồng chè có những đặc điểm gì?

11. DN có quan trọng trong việc chọn lựa nông hộ trồng chè lớn và nhỏ để ký hợp đồng? có sự khác nhau về hợp đồng giữa hai loại này?
12. Dâu là lý do để có các điều khoản thoả thuận giữa DN và nông hộ nhỏ?

13. Có các điều kiện gì để DN ký hợp đồng với nông hộ nhỏ?

14. Nói chung, các yếu tố nào tạo nên thành công hoặc thất bại cho mối quan hệ hợp đồng giữa nông hộ và DN?
Chế biến

15. Doanh nghiệp của ông/bà lấy chè chế biến từ nguồn nào? Bao nhiêu % từ DN tự chế biến và % mua từ các nhà chế biến khác? DN mua trực tiếp hay thông qua trung gan?

Mua từ các nhà chế biến

16. Doanh nghiệp mua trực tiếp hay thông qua trung gian? tại sao?

17. Những đặc điểm của nhà chế biến lớn và nhỏ?
18. DN mua chè chế biến từ thị trường hay có những thoả thuận với các nhà chế biến?

19. DN có ký hợp đồng với các nhà chế biến (loại; đặc điểm) nào?

Tự chế biến

20. Tại sao DN lại chế biến chè?

21. Công nghệ sử dụng bắt nguồn từ đâu?

22. Nguồn đổi mới công nghệ ở đâu? Và kế hoạch như thế nào?

23. DN có chế biến chè cao cấp? có các loại nào?

Thương mại

24. Làm sao DN có thể tìm kiếm khách hàng?

25. Có các sản phẩm chè nào bán trên thị trường nội địa?

26. Có các sản phẩm chè nào bán trên thị trường quốc tế?

27. Các thị trường XK chính là gì?

28. Các địa lý tiêu thụ nội địa ở đâu?

29. Làm sao để định giá xuất khẩu?

30. Các vấn đề DN gặp phải khi tiêu thụ ở nội địa và thị trường xuất khẩu?

31. DN sẽ làm gì để phát triển trong tương lai? Các vấn đề và trở ngạivà làm sao để vượt qua?

Vai trò trong chuỗi giá trị (kênh thu mua-tiêu thụ)
32. Chuỗi giá trị của DN như thế nào? vẽ sơ đồ
33. Ước tính chi phí, lợi nhuận trong chuồi giá trị của DN và các chuỗi giá trị khác?

34. Các mối quan hệ của các tác nhân trong chuỗi giá trị như thế nào?

35. Có gắn kết mạnh không?

36. Thời gian bao lâu rồi?

37. Tác nhân nào có ảnh hưởng nhất trong chuỗi giá trị?

38. Mối liên kết có tầm quan trọng như thế nào trong chuỗi giá trị?

39. Có thay đổi theo thời gian không?

40. Sự tin tưởng như thế nào giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị?

41. Đánh giá hoạt động của chuỗi giá trị/triển vọng?

42. Các vấn đề gì đang tồn tại trong chuỗi giá trị của DN?

43. Ông/bà có nghĩ rằng chuỗi giá trị có thể được cải thiện hơn nữa nếu mối quan hệ giữa các tác nhân khác đi?

44. Ông/bà có nghĩ rằng chuỗi giá trị có thể được có một cơ cấu thích hợp hơn? như thế nào?

Các đánh giá về môi trường chính sách và vai trò của Chính phủ

45. Ông/bà nghĩ như thế nào về các chính sách của Chính phủ đối với ngành hàng chè?

46. Các ảnh hưởng của chính quyền địa phương đối với DN về môi trường kinh doanh; tiếp cận đất đai; hợp đồng nông sản....?

47. Ông/bà đánh giá nguồn thông tin thị trường từ bên ngoài ra sao?

48. Ngành chè hiện tại hoạt động ra sao? Tương lai như thế nào?

49. Những điểm mạnh, điểm yếu của ngành chè?

50. Làm sao để cải thiện tình hình của ngành chè?

51. Chính phủ nên làm gì để cải thiện tình hình của ngành chè?

Nghèo đói

52. Ông/bà cho rằng làm sao để người nghèo cũng được tham gia vào chuỗi giá trị, hoặc được tham gia mạnh hơn nữa?

53. Tại sao một số người nghèo lại không thể tham dự trong chuỗi giá trị của DN?

54. Tại sao một số người thành công khi tham dự chuỗi giá trị? Đâu là các lý do chính (vị trí, điều kiện HĐ.....)?????
CƠ SỞ  CHẾ BIẾN- ĐỊNH LƯỢNG
	PHIẾU SỐ:
	


	
	Tên hoặc mô tả
	Mã 

	TỈNH
	
	

	HUYỆN
	
	

	XÃ
	
	

	NGƯỜI PHỎNG VẤN
	
	

	TÊN DOANH NGHIỆP
	
	

	ĐỊA CHỈ 
	
	

	TÊN NGƯỜI TRẢ LỜI
	
	

	CHỨC VỤ 
	
	

	SỐ ĐIỆN THOẠI
	
	


PHẦN A.

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CƠ SỞ

A.1

Loại hình doanh nghiệp: _________________

1. hộ gia đình không đăng ký kinh doanh

2. hộ gia đình có đăng ký kinh doanh

3. doanh nghiệp tư nhân

4. hợp tác xã
5. công ty cổ phần/TNHH

6. công ty quốc doanh

7. khác (cụ thể) _________________

A. 2 
Cơ sở bắt đầu chế biến chè khi nào?
_________ (Year)

A.3

Sản phẩm chế biến của cơ sở?

	STT
	Sản phẩm 
	1. Có
	      2. Không

	1
	Chè xanh khô
	
	

	2
	Chè đen
	
	


SECTION B. SẢN XUẤT CHÈ VÀ NÔNG NGHIỆP
B1.
 Vụ trước cơ sở có trồng chè không? _________   1. Có     2. Không
B2.  Nếu có, diện tích trồng  là bao nhiêu?_______________  (m2)
 

B.3  Tổng sản  lượng chè lá thu hoạch trong vụ trước? ___________ (kg)

B.4  Cơ sở có trồng cây nào khác ngoài chè không ?_________   1. Có     2. Không

C. QUY MÔ SẢN XUẤT KINH DOANH

C1.

Cơ sở thuê bao nhiêu lao động ?___________ (Nếu 0, chuyển sang câu C6).
C2

Trong đó, bao nhiêu người là lao động gia đình_______________

C.3

Liệt kê số người lao động theo thời gian làm việc

	STT
	Loại lao động
	Số lao động nữ
	Số lao động nam
	Lương trung bình (đồng/tháng)

	1
	Tạm thời
	
	
	

	2
	Thường xuyên
	
	
	


C4.

Cơ sở có gặp rắc rối gì với lao động không? _________ 1. Có          2. Không
C.5

Nếu có, rắc rối đó là gì? ______________



1. kỹ năng lao động thấp



2. không thể huy động khi vào vụ rộ


3. lao động đòi lương cao


4. Khác (cụ thể)_____________________________________
C.6

Công suất chế biến của cơ sở (kg chè lá/ngày)_______________

C.7

Khối lượng chè lá chế biến hàng năm? _________________(tấn)
C.8

Cơ sở  hoạt động bao nhiêu tháng trong năm? _________________(tháng) 
SECTION D.
THU MUA NGUYÊN LIỆU

D.1 
Khối lượng chè tươi (lá) cơ sởđã mua để chế biến trong vụ trước?____________(kg) 

D.2 
Giá trung bình một kg chè tươi? __________(đồng/kg) 

D.3 
Khối lượng và chủng loại chè tươi thu mua theo nhà cung cấp
	STT
	Nhà cung cấp 
	Loại 1
	Loại 2
	Loại khác

	
	
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng/kg)
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng/kg)
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng/kg)

	1
	Hộ gia đình
	
	
	
	
	
	

	2
	Hợp tác xã
	
	
	
	
	
	

	3
	Đồn điền
	
	
	
	
	
	

	4
	Hội nông dân
	
	
	
	
	
	

	5
	Thương nhân 
	
	
	
	
	
	

	6
	Khác
	
	
	
	
	
	

	7
	Khác
	
	
	
	
	
	


D.4. 
Tỉ lệ chè lá thu mua theo địa điểm?

	STT
	Nhà cung cấp 
	Tỉ lệ (%)

	1
	Tại hộ trồng chè
	

	2
	Tại cơ sở chế biến của bạn
	

	3
	Chợ
	

	4
	Khác 
	


D.5 
Thông thường, ai là người quyết định giá mua ?_____________

1. Người bán

2. Cơ sở  


3. Đàm phán

4. Theo giá chính phủ quy định
D.6

Năm ngoái, cơ sở có mua chè sơ chế của các nhà chế biến khác không ?___________1. Có      2. Không
D 7

Nếu có, khối lượng đã mua là bao nhiêu?

	STT
	Nhà cung cấp 
	Loại 1
	Loại 2
	Khác

	
	
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng/kg)
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng/kg)
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng/kg)

	1
	Hộ gia đình
	
	
	
	
	
	

	2
	Hợp tác xã
	
	
	
	
	
	

	3
	Nông trường
	
	
	
	
	
	

	4
	Tổ sản xuất
	
	
	
	
	
	

	5
	Thương nhân 
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhà chế biến 
	
	
	
	
	
	

	7
	Khác
	
	
	
	
	
	


D.8 
Thông thường, ai là người quyết định giá chè sơ chế/đã chế biến ?_____________

1. Người bán

2. Cơ sở  


3. Đàm phán

4. Theo giá chính phủ quy định
E.  HỢP ĐỒNG

E.1. 
Cơ sở đã bao giờ ký hợp đồng thu mua chè với nông dân chưa?     __________

1. Có (( E.3)

2. Không
E.2

 [Nếu Không (2) trong câu E.1] Tại sao ?     ____________________          |________|




1 Cơ sở quá nhỏ
2. Giá thị trường thấp

3. Giá cả hay biến động

4. Sợ nông dân phá hợp đồng          5. Không ai muốn ký hợp đồng với cơ sở 

6. Khác (cụ thể)____________

E3

Cơ sở ký hợp đồng mua chè với ai ? |__________|

|__________|
|__________|

1. Nông dân

2. HTX
3. Đồn điền

4. Hội nông dân

5. Uỷ ban nhân dân
E.3.a 
Lượng chè tươi mua theo hợp đồng là bao nhiêu? _________________(kg)
E.4 
Thời gian đã ký kết hợp đồng?_____________(năm)

E.5 

Thông thường, cơ sở làm hợp đồng bằng văn bản hay bằng miệng?     __________

1. Bằng văn bản

2. Bằng miệng
E.6

Cơ sở đã bao giờ vi phạm hợp đồng ?     __________

1. Có 

2. Không 

E.7

Tại sao?
____________________          |________|


1. Giá thị trường thấp
2. Chất lượng kém 

3. Thiếu nhu cầu  
4.  Khó khăn về tiền mặt

5. Không đủ chỗ chứa
9. Khác

E.9
Đã có nhà cung cấp nào phá vỡ hợp đồng đã ký với cơ sở chưa?     __________




1. Có 
2. Không 
E.10
Tại sao?     ____________________          |________|


1. Giá thị trường cao hơn
2. Khó khăn về tiền mặt
3. Bị hỏng sau thu hoạch 
4. Mất mùa
  5. Chất lượng chè của nhà cung cấp thấp


8. Không biết


9. Khác

E.11     
Trong trường hợp đó, Cơ sở đã làm gì?____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

E.12
Cơ sở có ký kết hợp đồng với từng hộ nông dân không 
 1. Có

2. Không

E.13
Nếu không, tại sao ?|_________|           |__________|                   |___________|

1. Họ chỉ có thể cung cấp với khối lượng nhỏ

2. Sợ phá vỡ hợp đồng
3. Chất lượng chè không tốt/không ổn định

4. Quá nhiều nhà cung cấp, cơ sở được cung cấp chè ổn định 


5. Khác (cụ thể)___________________

 

E.14 
Trong những trường hợp sau, cơ sở có sẵn sàng ký hợp đồng không? 

	
TT
	Các trường hợp
	Có ký HĐ hay không?

1. Có    2. Không

	1
	Họ là tổ sản xuất
	

	2
	Họ hợp thành HTX
	

	3
	Được xã bảo lãnh
	

	4
	Khác (ghi rõ)___________________
	


E.15
Nếu Có trong câu E12, số lượng nông dân cơ sở đã ký hợp đồng trong vụ trước? __________

E. 16 
Cơ sở ký hợp đồng với loại hình nào? |_________|
|_________|


1. Nông dân quy mô nhỏ

2. Nông dân quy mô lớn 

3. Nông trường

4. Khác

E.17
Cơ sở  có được hỗ trợ gì khi ký hợp đồng với nông dân? ___________1. Có 
2. Không
E.18
Nếu Có trong câu E.17 Cơ sở  hỗ trợ cho nông dân như thế nào?

	STT
	Kiểu hỗ trợ
	1. Có
	             2. Không

	1
	Cho nông dân vay vốn
	
	

	2
	Cung cấp cây giống trả chậm
	
	

	3
	Cung cấp phân bón bằng trả chậm
	
	

	4
	Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật
	
	

	5
	Cung cấp thuốc trừ sâu trả chậm  
	
	

	6
	Ứng dụng IPM 
	
	


E.19
 Nhà cung cấp ký hợp đồng với cơ sở có bán sản phẩm cho đối thủ cạnh tranh của cơ sở không?________1. Có _________________2. Không _________________3. Không biết

F. GIÁ THÀNH SẢN XUẤT VÀ GIÁ BÁN 

F.1 Ông (bà) có thể cho biết giá thành sản xuất chè xanh sấy khô của cơ sở ?(1000đ/kg)

	STT
	Khoản mục
	Giá (1000đ)

	A
	Giá thành sản xuất 
	

	1
	Chè lá xanh
	

	2
	Lao động
	

	3
	Đóng gói
	

	4
	Than 
	

	5
	Điện
	

	6
	Khác
	

	B
	Giá bán
	


F.2 Ông (bà) có thể cho biết giá thành sản xuất chè đen của cơ sở ? (1000đ/kg)

	STT
	Khoản mục
	Giá (1000đ)

	A
	Giá thành sản xuất 
	

	1
	Chè lá xanh
	

	2
	Lao động
	

	3
	Đóng gói
	

	4
	Than 
	

	5
	Điện
	

	6
	Khác
	

	B
	Giá bán
	


G. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ

G.1 Khối lượng chè xanh sấy khô cơ sở đã bán năm ngoái?______________(tấn)

Theo chủng loại

	
STT
	Chủng loại
	 Khối lượng bán (kg)
	Giá trung bình (đ/kg)

	1
	Loại 1
	
	

	2
	Loại 2
	
	

	3
	Loại 3
	
	

	4
	Khác
	
	


G.2 Khối lượng chè đen cơ sở đã bán năm ngoái?______________(tấn)

Theo chủng loại

	STT
	Chủng loại 
	 Khối lượng bán (kg)
	Giá trung bình (d/kg)

	1
	Loại 1
	
	

	2
	Loại 2
	
	

	3
	Loại 3
	
	

	4
	Khác
	
	


G.3 Tỉ lệ bán ra cho các khách hàng khác?
	STT
	Người mua
	Tỉ lệ (%)

	1
	Thương nhân 
	

	2
	Hộ chế biến
	

	3
	Nhà máy
	

	4
	Người bán lẻ
	

	5
	Công ty/nhà xuất khẩu  
	

	6
	Khác
	

	7
	Tổng
	100%


 G.4. Cơ sở có ký hợp đồng với khách hàng không ? __________1. Có    2. Không
G.5  Nếu có, tỉ lệ bán theo hợp đồng là bao nhiêu ? __________(%)
Tỉ lệ bán theo hợp đồng cho khách hàng khác nhau? 
	STT
	Người mua
	Tỉ lệ (%)

	1
	Thương nhân 
	

	2
	Hộ chế biến
	

	3
	Nhà máy
	

	4
	Người bán lẻ
	

	5
	Công ty/nhà xuất khẩu  
	

	6
	Khác
	

	7
	Tổng
	100%


G.7

Cơ sở có khó khăn gì về đầu ra không? 

	STT
	Khó khăn
	 1. Có      2. Không

	1
	Không có khách hàng
	

	2
	Nhu cầu thấp
	

	3
	Giá cả hay biến động
	

	4
	Chất lượng kém
	

	5
	Không có hợp đồng
	

	6
	Khác
	


G.8

 Những khó khăn marketing cơ sở đã gặp ?



1. Phí vận chuyển cao

2. Nhu cầu không ổn định 
3. Công an kiểm tra

4. Khác____________

G.9  
Theo doanh nghiệp, phát triển ngành chè trong tương lai sẽ gặp những trở ngại gì ?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
G.10 
Cơ sở có thể vượt qua những trở ngại này không ?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G.11. 
Để tăng khả năng đóng góp của nông dân nghèo trong phát triển ngành chè, cơ sở thấy có những trở ngại gì ?  ___________________________________________________________________

SECTION H. 

THIẾT BỊ CHẾ BIẾN

H.1
 Tổng giá trị của các thiết bị chế biến chè hiện nay của cơ sở ?     _______________ (1000 đ)

H.2  Cơ sở mua thiết bị khi nào ?____________

H.3  Thiết bị do nước nào sản xuất ?________________

H.4  Giá tại thời điểm mua_____________(ngàn đồng)

H.5. Cơ sở có nâng cấp kỹ thuật cho thiết bị không ?  __________1. Có    2. Không
H.6
 Nếu có, lý do nâng cấp chính ?_____________

1. Quá lạc hậu

2. Mở rộng quy mô cơ sở 

3. Cạnh tranh cao
4. Khác (cụ thể)_____________________
H.7. Mức độ hiện đại của thiết bị so với các nhà chế biến khác?____________



1. Hiện đại

2. Bình thường

3. Lạc hậu

4. Không biết

I. NGUỒN THÔNG TIN
I.1 Nguồn thông tin thị trường chính của Cơ sở là gì? _________________
	*Mã nguồn thông tin:

	1
	Bạn bè, họ hàng
	6
	Đài

	2
	Chính phủ 
	7
	Tivi

	3
	Khách hàng
	8
	Báo

	4
	Nhà máy
	9
	Khác

	5
	Nhà tài trợ
	10
	


NHÀ MÁY CHẾ BIẾN-ĐỊNH LƯỢNG
ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Nhà máy thành lập khi nào?

Nhà máy thuộc thành phần sở hữu gì (lúc mới thành lập)? và hiện nay?

Nhà máy có các hoạt động sản xuất, kinh doanh gì ?Mức độ tập trung đối với mặt hàng chè?

Loại chè nhà máy chế biến, chè xanh hay đen?

NGUỒN CUNG CHÈ TƯƠI

Nhà máy mua chè nguyên liệu bao nhiêu % dạng tươi và bao nhiêu % dạng chế biến thô? Và quyết định mua này dựa trên lý do gì?

SẢN XUẤT

Nhà máy mua chè tươi ở đâu?  Bao nhiêu % từ người trồng chè hoặc thương gia và bao nhiêu % do nhà máy tự trồng? 

TỰ SẢN XUẤT

Các điều kiện thoả thuận giữa nhà máy và nông hộ trồng chè trên đất của nhà máy? 

Sở hữu đất đai trong trường hợp này như thế nào?

Tại sao nhà máy quyết định tự trồng chè thay vì mua của các nhà sản xuất khác?

MỐI LIÊN HỆ VỚI CÁC NHÀ SẢN XUẤT

Nhà máy mua chè trực tiếp hay qua trung gian? tại sao?

Nhà máy mua chè của nông dân hay của hợp tác xã và/hoặc hội nông dân

HỢP ĐỒNG

Nhà máy có ký hợp đồng với nông dân để mua chè tươi không ?

Nếu không, tại sao?

Nếu có, lý do mua từ đâu?

Nhà máy ký hợp đồng mua chè tươi với ai ?

Lượng chè tươi mua theo hợp đồng là bao nhiêu?

Thời gian ký kết hợp đồng?

Thông thường, hợp đồng được làm bằng văn bản hay bằng miệng?

Đã có nhà cung cấp nào phá vỡ hợp đồng đã ký với nhà máy chưa ? Nếu có, như thế nào? Nhà máy đã làm gì trong trường hợp đó?

Nhà máy có ký hợp đồng với từng hộ nông dân không ?

Nếu không, tại sao? Trong những trường hợp nào nhà máy sẵn sàng ký hợp đồng?

Nếu có, nhà máy ký hợp đồng với loại hình nào (nông dân quy mô nhỏ/nông dân quy mô lớn/nông trường)?

Nhà máy có quan trọng trong việc chọn lựa nông hộ trồng chè lớn và nhỏ để ký hợp đồng? có sự khác nhau về hợp đồng giữa hai loại này?

Nhà máy có hỗ trợ đầu vào cho nông hộ trồng chè không? Nếu có, loại hỗ trợ là gì?

Nhà cung cấp ký hợp đồng với nhà máy có bán sản phẩm cho khách hàng khác không?
Nhà máy đặt ra các điều khoản hợp đồng như thế nào ? Có thông qua đàm phán không? Điều khoản hợp đồng có thay đổi theo thời gian không ?

Nói chung, các yếu tố nào tạo nên thành công hoặc thất bại cho mối quan hệ hợp đồng giữa nông hộ và nhà máy?

KHÁC

Đặc điểm của hộ nông dân nhỏ?

Nhà máy đã gặp khó khăn gì trong mối quan hệ với các nhà cung cấp ? Nếu có, hãy mô tả
Nhà máy cung cấp loại hình hỗ trợ nào cho các nhà cung cấp ?

Nếu có thể thay đổi mối quan hệ với các nhà cung cấp, nhà máy sẽ làm gì?
CHẾ BIẾN
Nhà máy có mua chè sơ chế không ? Nếu có, tại sao ? Nhà máy mua chè sơ chế ở đâu ? Mua trực tiếp từ cơ sở chế biến nhỏ hay qua trung gian? tại sao? Nhà máy chế biến chè loại nào?
Công nghệ sử dụng bắt nguồn từ đâu?

Nhà máy mua thiết bị chế biến khi nào? Do nước nào sản xuất ?

Có nâng cấp kỹ thuật cho thiết bị không ?

Có kế hoạch nâng cấp trong tương lai không? nếu có, tại sao?

Mức độ hiện đại của thiết bị so với các nhà chế biến khác?
Nhà máy có chế biến chè cao cấp? có các loại nào?

Nhà máy đã mở rộng hoạt động kinh doanh như thế nào ? Có muốn tiếp tục mở rộng không? Trở ngại khi mở rộng ?

Nhà máy thuê bao nhiêu lao động ?

Nhà máy có gặp rắc rối gì với lao động không ? Nếu có, hãy mô tả.

Nguồn thông tin thị trường chính của nhà máy là gì? Chất lượng thông tin ra sao ? Có đủ đáp ứng nhu cầu không?

THƯƠNG MẠI

Loại sản phẩm nhà máy bán?

Giá bán được quyết định như thế nào ?

Làm sao nhà máy có thể tìm kiếm khách hàng?

Nhà máy bán sản phẩm ở đâu (địa điểm, bao nhiêu khách hàng, thương gia lớn và nhỏ, nhà xuất khẩu) ?

Nhà máy thiết lập mối quan hệ với khách hàng như thế nào? Nhà máy đánh giá mối quan hệ này thế nào?
Nhà máy có ký hợp đồng với riêng từng công ty không ? Nếu có, bản chất của mối quan hệ như thế nào? Được hình thành như thế nào ?
Nếu nhà máy ký hợp đồng với từng khách hàng, tại sao? Lợi ích và trở ngại của mối quan hệ này?
Nhà máy có xuất khẩu chè không? Nếu có, thông qua kênh nào? Ở đâu?

Mức độ quan tâm của nhà máy đến công tác marketing ? Nhà máy làm marketing theo kiểu nào?

Trở ngại trong công tác marketing?
Nhà máy sẽ làm gì để phát triển trong tương lai? Các vấn đề và trở ngạivà làm sao để vượt qua?

VAI TRÒ TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ
Bbản đồ chuỗi giá trị/cơ cấu giá trị

Chuỗi giá trị của nhà máy như thế nào? vẽ sơ đồ
Các mối quan hệ của các tác nhân trong chuỗi giá trị như thế nào?

Làm thế nào nhà máy thiết lập mối quan hệ với từng nhà cung cấp/khách hàng hiện tại?

Thời gian bao lâu rồi?

Mối liên kết có tầm quan trọng như thế nào trong chuỗi giá trị?

Các tác nhân có ảnh hưởng thế nào trong chuỗi giá trị (như nhà sản xuất và thương gia)

Tác nhân nào mạnh nhất trong chuỗi giá trị?
Tác nhân nào yếu nhất trong chuỗi giá trị?
Tác nhân nào có ảnh hưởng nhất trong chuỗi giá trị?

Có thay đổi theo thời gian không?

Điều gì đã thay đổi trong khả năng trả giá của các tác nhân tham gia khác nhau?

Lợi ích của các mối quan hệ hiện tại? Hạn chế?

Nhà máy được lợi gì qua việc đẩy mạnh các mối quan hệ này? Lợi ích ? Hạn chế?
Nhà máy có mối quan hệ nào với các nhà chế biến khác không ? Nếu có, như thế nào và lợi ích từ mối quan hệ này ? Hướng cải thiện ?
Sự tin tưởng như thế nào giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị? Rủi ro ở đâu và từ tác nhân nào?
Đánh giá hoạt động của chuỗi giá trị/triển vọng? (khác với hoạt động của cả ngành chè)
Các vấn đề gì đang tồn tại trong chuỗi giá trị của nhà máy?
Ông/bà có nghĩ rằng chuỗi giá trị có thể được cải thiện hơn nữa nếu mối quan hệ giữa các tác nhân khác đi?

Ông/bà có nghĩ rằng chuỗi giá trị có thể được có một cơ cấu thích hợp hơn? như thế nào?

PHÂN TÍCH CỦA NGÀNH VÀ CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ

Ông/bà nghĩ như thế nào về các chính sách của Chính phủ đối với ngành hàng chè?

Các ảnh hưởng của chính quyền địa phương đối với nhà máy về môi trường kinh doanh; tiếp cận đất đai; hợp đồng nông sản....?

Ông/bà đánh giá nguồn thông tin thị trường từ bên ngoài ra sao?

Ngành chè hiện tại hoạt động ra sao? Tương lai như thế nào?

Ông/bà biết gì về VINATEA?

Ông/bà biết gì về VINATAS? Có nhận được hỗ trợ từ hai công ty này không ? Nhà máy có nhận được hỗ trợ từ bên ngoài không?
Những điểm mạnh của ngành chè?

Những khó khăn trở ngại chính của ngành chè?

Làm sao để cải thiện tình hình của ngành chè?

Chính phủ nên làm gì để cải thiện tình hình của ngành chè?

NGHÈO ĐÓI
Ông/bà cho rằng làm sao để người nghèo cũng được tham gia vào chuỗi giá trị, hoặc được tham gia mạnh hơn nữa?

Tại sao một số người nghèo lại không thể tham dự trong chuỗi giá trị của nhà máy?

Tại sao một số người thành công khi tham dự chuỗi giá trị? Đâu là các lý do chính (vị trí, điều kiện HĐ.....)?????
Sự tham gia của người nghèo trong kênh thị trường:Trường hợp cây chè

NGƯỜI BUÔN BÁN -ĐỊNH LƯỢNG

A. QUY MÔ HOẠT ĐỘNG 
1.

Có bao nhiêu lao động hiện đang làm việc trong công ty ?___________ 

2.

Liệt kê số người lao động theo thời gian làm việc:
	STT
	Loại lao động
	Số lao động nữ
	Số lao động nam
	Lương trung bình (đồng/tháng)

	1
	Tạm thời
	
	
	

	2
	Thường xuyên
	
	
	


SECTION B.
THU MUA NGUYÊN LIỆU

3.
 
Khối lượng chè tươi (lá) công ty đã mua để chế biến trong vụ trước?____________(kg) 
4.
 
Giá trung bình một kg chè tươi? __________(đồng/kg) 
5.
 
Khối lượng và chủng loại chè tươi thu mua theo nhà cung cấp:

	STT
	Nhà cung cấp 
	Loại 1
	Loại 2
	Loại khác

	
	
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng/kg)
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng/kg)
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng/kg)

	1
	Hộ gia đình
	
	
	
	
	
	

	2
	Hợp tác xã
	
	
	
	
	
	

	3
	Đồn điền
	
	
	
	
	
	

	4
	Hội nông dân
	
	
	
	
	
	

	5
	Thương nhân 
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhà chế biến 
	
	
	
	
	
	

	7
	Nhà máy
	
	
	
	
	
	

	8
	Khác
	
	
	
	
	
	


6. 

Tỉ lệ chè lá thu mua theo địa điểm:

	STT
	Nhà cung cấp
	Tỉ lệ (%)

	1
	Tại hộ trồng chè
	

	2
	Tại công ty của bạn
	

	3
	Chợ
	

	4
	Khác 
	


7. 

Thông thường, ai là người quyết định giá mua ?_____________

1. Người bán

2. Công ty  


3. Đàm phán

4. Theo giá chính phủ quy định
8.

Năm ngoái, công ty có mua chè sơ chế của các nhà chế biến khác không ?___________1. Có      2. Không
9.

Nếu có, khối lượng đã mua là bao nhiêu?

	STT
	Nhà cung cấp 
	Loại 1
	Loại 2
	Loại khác

	
	
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng/kg)
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng/kg)
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng/kg)

	1
	Hộ gia đình 
	
	
	
	
	
	

	2
	Hợp tác xã
	
	
	
	
	
	

	3
	Thương nhân 
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhà chế biến 
	
	
	
	
	
	

	5
	Khác
	
	
	
	
	
	


10. 

Thông thường, ai là người quyết định giá chè sơ chế ?_____________

1. Người bán

2. Công ty  


3. Đàm phán 

4. Theo giá chính phủ quy định
11.

Năm ngoái, công ty có mua chè đã biến biến không?___________1. Có      2. Không
12.

Nếu có, khối lượng đã mua là bao nhiêu?

	STT
	Nhà cung cấp 
	Loại 1
	Loại 2
	Loại khác

	
	
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng/kg)
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng/kg)
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng/kg)

	1
	Hợp tác xã
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhà chế biến 
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhà máy
	
	
	
	
	
	

	4
	Thương nhân 
	
	
	
	
	
	

	5
	Khác
	
	
	
	
	
	


8. 
Thông thường, ai là người quyết định giá chè đã chế biến ?_____________

1. Người bán

2. Công ty  


3. Đàm phán 

4. Theo giá chính phủ quy định
D. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ 

1. 
Khối lượng chè xanh công ty đã bán năm ngoái?______________(tấn)

Theo chủng loại
	STT
	Chủng loại
	Khối lượng bán (kg)
	Giá trung bình (đ/kg)

	1
	Loại 1
	
	

	2
	Loại 2
	
	

	3
	Loại 3
	
	

	4
	Khác
	
	


2. 
Khối lượng chè đen công ty đã bán năm ngoái?______________(tấn)

Theo chủng loại
	STT
	Chủng loại
	Khối lượng bán (kg)
	Giá trung bình (đ/kg)

	1
	Loại 1
	
	

	2
	Loại 2
	
	

	3
	Loại 3
	
	

	4
	Khác
	
	


3. Tỉ lệ bán ra cho các khách hàng khác?
	STT
	Người mua
	Tỉ lệ (%)

	1
	Thương nhân 
	

	2
	Người bán buôn 
	

	3
	Người bán lẻ
	

	4
	Nhà xuất khẩu 
	

	5
	Khác
	

	6
	Tổng
	100%


4.
Công ty có ký hợp đồng với khách hàng không ? __________1. Có   _________________ 2. Không
5.
Nếu có, tỉ lệ bán theo hợp đồng là bao nhiêu ? __________(%)
6.
Tỉ lệ bán theo hợp đồng cho khách hàng khác nhau? 
	STT
	Người mua
	Tỉ lệ (%)

	1
	Thương nhân 
	

	2
	Hộ chế biến 
	

	3
	Nhà máy
	

	4
	Nhà bán lẻ
	

	5
	Công ty/nhà xuất khẩu 
	

	6
	Khác
	

	7
	Tổng
	100%


CÁC THƯƠNG GIA QUY MÔ NHỎ-ĐỊNH TÍNH
NỘI DUNG CHÍNH.

· Hoạt động chính của thương gia là gì? Hoạt động kinh doanh của thương gia trong ngành chè chiếm bao nhiêu phần trăm?

· Kinh doanh lá chè chiếm bao nhiêu phần trăm, đối với chè sơ chế, và chè đã chế biến? Các thương gia đưa ra quyết định ntn?

· Họ thu gom chè ntn?

· Họ thiết lập quan hệ với các nhà cung ứng chè ntn?

· Thương gia mua trực tiếp từ nông dân hay từ hợp tác xã, hay các nhóm nông dân?

· Họ hiểu ntn về hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ ?

· Có khó khăn gì trong mối quan hệ với các nhà cung ứng chè? Nếu có, hãy cho biết những khó khăn đó?

· Nếu các thương gia có thể thay đổi mối quan hệ với những nhà cung ứng, thì họ sẽ phải làm ntn?

Các thương gia có thu mua chè sơ chế? và họ sẽ thu mua ở đâu?

Họ sẽ thu mua trên thị trường hay thông qua thoả thuận với những cơ sở chế biến?

Họ ký hợp đồng với những cơ sở chế biến nào?

Các thương gia có thu mua chè đã chế biến? Nếu có, họ sẽ thu mua ở đâu?

Họ tìm nguồn thông tin thị trường chính ở đâu? Chất lượng của nguồn thông tin này ntn? Thông tin có đáp ứng đủ nhu cầu của họ không?

 KINH DOANH

· Thương gia bán những hàng hoá gì?

· Giá chè được quyết định ntn?

· Họ tìm được khách hàng bằng cách nào?

· Họ bán chè của mình ntn? (ở đâu, bao nhiêu người mua, các thương gia nhỏ hoặc lớn khác,...)

· Họ thiết lập mối quan hệ với người mua ntn? đánh giá mối quan hệ này ntn?

· Họ ký kết với một công ty/hay nhiều công ty? Bản chất mối quan hệ/hợp đồng này là gì? Nó được hình thành ntn?

· Tại sao các thương gia ký hợp đồng với nhiều người bán? Khó khăn và thuận lợi trong những mối quan hệ này ntn?

· Các thương gia có khó khăn gì trong việc bán hàng?

· Công việc làm ăn của họ có thể được cải thiện ntn?

VAI TRÒ TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ
Bản đồ chuỗi giá trị/cơ cấu giá trị

· Mối liên kết giữa cộng đồng trong mối liên kết thị trường?

· Các thương gia dựa vào những mối liên kết nào với các nhà cung ứng/người bán?

· Những nhà cung ứng/người bán tồn tại trong mối liên kết này bao lâu?

· Những mối liên kết trong chuỗi giá trị quan trọng ntn?

· Thương gia cho rằng các tác nhân (ví dụ: các cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến, các thương gia) có ảnh hưởng ntn đến chuỗi giá trị?

· Mối liên kết mạnh nhất trong chuỗi giá trị này là gì?

· Mối liên kết yếu nhất trong chuỗi giá trị này là gì?

· Ai có quyền lực nhất trong chuỗi giá trị?

· Có những thay đổi gì trong những mối liên kết này?

· Những thay đổi gì về quyền trả giá của các bên tham gia?

· Điểm mạnh và điểm yếu của những mối liên kết này là gì?

· Các thương gia hiểu được thuận lợi và khó khăn từ việc tăng cường những mối liên kết này ntn? Đó là những thuận lợi và khó khăn gì?

· Các thương gia có liên kết với nhau không? Nếu có, đó là sự liên kết gì, Lợi ích mà họ có được? Sự liên kết đó nên được cải thiện ntn?

· Có niềm tin giữa các bên tham gia trong chuỗi giá trị? Những khó khăn và các bên tham gia?.

· Đánh giá sự tham gia của họ trong chuỗi giá trị/ triển vọng tương lai (khác so với sự tham gia trong ngành chè nói chung)

· Những khó khăn hay thị trường/hợp tác tồn tại trong hệ thống hiện nay của các thương gia?

· Họ có cho rằng chức năng chuỗi giá trị có thể được cải thiện bằng những mỗi quan hệ khác nhau giữa các bên tham gia?

· Họ có nhận thấy chuỗi giá trị trong ngành chè được xây dựng/điều chỉnh tốt hơn? ntn?

PHÂN TÍCH CỦA NGÀNH VÀ NHỮNG CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ
· Những tác động của chính quyền địa phương đối với công ty về đất, hợp đồng canh tác, các hoạt động kinh doanh,...

· Chính phủ nên làm gì để hỗ trợ các thương gia hoạt động tốt hơn ?

SỰ NGHÈO ĐÓI
· Các thương gia nghĩ ntn về vai trò của người nghèo trong chuỗi giá trị?

· Tại sao nhiều người nghèo không tham gia vào chuỗi giá trị thị trường chè?

· Tại sao nhiều cơ sở sản xuất thuộc diện nghèo thành công khi tham gia vào chuỗi thị trường? Những nhân tố để đạt được thành công đó là gì?.

DẠNG ĐỊNH LƯỢNG

Sự tham gia của người nghèo trong kênh thị trường:Trường hợp cây chè

CÔNG TY KINH DOANH-ĐỊNH LƯỢNG

A. QUY MÔ HOẠT ĐỘNG CÙA CÔNG TY
1.

Có bao nhiêu lao động hiện đang làm việc trong công ty ?___________ 

2.

Liệt kê số người lao động theo thời gian làm việc:
	STT
	Loại lao động
	Số lao động nữ
	Số lao động nam
	Lương trung bình (đồng/tháng)

	1
	Tạm thời
	
	
	

	2
	Thường xuyên
	
	
	


SECTION B.
THU MUA NGUYÊN LIỆU

3.
 
Khối lượng chè tươi (lá) công ty đã mua để chế biến trong vụ trước?____________(kg) 
4.
 
Giá trung bình một kg chè tươi? __________(đồng/kg) 
5.
 
Khối lượng và chủng loại chè tươi thu mua theo nhà cung cấp:

	STT
	Nhà cung cấp 
	Loại 1
	Loại 2
	Loại khác

	
	
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng/kg)
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng/kg)
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng/kg)

	1
	Hộ gia đình
	
	
	
	
	
	

	2
	Hợp tác xã
	
	
	
	
	
	

	3
	Đồn điền
	
	
	
	
	
	

	4
	Hội nông dân
	
	
	
	
	
	

	5
	Thương nhân 
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhà chế biến 
	
	
	
	
	
	

	7
	Nhà máy
	
	
	
	
	
	

	8
	Khác
	
	
	
	
	
	


6. 

Tỉ lệ chè lá thu mua theo địa điểm:

	STT
	Nhà cung cấp
	Tỉ lệ (%)

	1
	Tại hộ trồng chè
	

	2
	Tại công ty của bạn
	

	3
	Chợ
	

	4
	Khác 
	


7. 

Thông thường, ai là người quyết định giá mua ?_____________

1. Người bán

2. Công ty  


3. Đàm phán

4. Theo giá chính phủ quy định
8.

Năm ngoái, công ty có mua chè sơ chế của các nhà chế biến khác không ?___________1. Có      2. Không
9.

Nếu có, khối lượng đã mua là bao nhiêu?

	STT
	Nhà cung cấp 
	Loại 1
	Loại 2
	Loại khác

	
	
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng/kg)
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng/kg)
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng/kg)

	1
	Hộ gia đình 
	
	
	
	
	
	

	2
	Hợp tác xã
	
	
	
	
	
	

	3
	Thương nhân 
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhà chế biến 
	
	
	
	
	
	

	5
	Khác
	
	
	
	
	
	


10. 

Thông thường, ai là người quyết định giá chè sơ chế ?_____________

1. Người bán

2. Công ty  


3. Đàm phán 

4. Theo giá chính phủ quy định
11.

Năm ngoái, công ty có mua chè đã biến biến không?___________1. Có      2. Không
12.

Nếu có, khối lượng đã mua là bao nhiêu?

	STT
	Nhà cung cấp 
	Loại 1
	Loại 2
	Loại khác

	
	
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng/kg)
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng/kg)
	Khối lượng (kg)
	Giá (đồng/kg)

	1
	Hợp tác xã
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhà chế biến 
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhà máy
	
	
	
	
	
	

	4
	Thương nhân 
	
	
	
	
	
	

	5
	Khác
	
	
	
	
	
	


8. 
Thông thường, ai là người quyết định giá chè đã chế biến ?_____________

1. Người bán

2. Công ty  


3. Đàm phán 

4. Theo giá chính phủ quy định
D. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ 

1. 
Khối lượng chè xanh công ty đã bán năm ngoái?______________(tấn)

Theo chủng loại
	STT
	Chủng loại
	Khối lượng bán (kg)
	Giá trung bình (đ/kg)

	1
	Loại 1
	
	

	2
	Loại 2
	
	

	3
	Loại 3
	
	

	4
	Khác
	
	


2. 
Khối lượng chè đen công ty đã bán năm ngoái?______________(tấn)

Theo chủng loại
	STT
	Chủng loại
	Khối lượng bán (kg)
	Giá trung bình (đ/kg)

	1
	Loại 1
	
	

	2
	Loại 2
	
	

	3
	Loại 3
	
	

	4
	Khác
	
	


3. Tỉ lệ bán ra cho các khách hàng khác?
	STT
	Người mua
	Tỉ lệ (%)

	1
	Thương nhân 
	

	2
	Người bán buôn 
	

	3
	Người bán lẻ
	

	4
	Nhà xuất khẩu 
	

	5
	Khác
	

	6
	Tổng
	100%


4.
Công ty có ký hợp đồng với khách hàng không ? __________1. Có   _________________ 2. Không
5.
Nếu có, tỉ lệ bán theo hợp đồng là bao nhiêu ? __________(%)
6.
Tỉ lệ bán theo hợp đồng cho khách hàng khác nhau? 
	STT
	Người mua
	Tỉ lệ (%)

	1
	Thương nhân 
	

	2
	Hộ chế biến 
	

	3
	Nhà máy
	

	4
	Nhà bán lẻ
	

	5
	Công ty/nhà xuất khẩu 
	

	6
	Khác
	

	7
	Tổng
	100%


CÔNG TY KINH DOANH/ ĐỊNH TÍNH
ĐẶC ĐIỂM CHUNG
Công ty của ông/bà thành lập khi nào
Công ty thuộc thành phần sở hữu gì (lúc mới thành lập)? và hiện nay?

Công ty có các hoạt động sản xuất, kinh doanh gì? Mức độ tập trung vào sản xuất chè ?
NGUỒN CUNG
Công ty mua chè nguyên liệu bao nhiêu % dạng tươi và bao nhiêu % dạng chế biến thô? Và quyết định mua này dựa trên lý do gì?

Công ty mua chè tươi ở đâu? Chủ yếu từ các nhà sản xuất hay thương gia khác?

Công ty có mua chè tươi từ hộ nông dân, hợp tác xã và/ hay hội nông dân?

Công ty hiểu gì về nông hộ sản xuất nhỏ? 

Công ty hiểu gì về thương gia quy mô nhỏ?

Công ty có gặp rắc rối gì với các nhà cung cấp ? Nếu có, hãy mô tả

Nếu có thể thay đổi mối quan hệ với các nhà cung cấp, công ty sẽ làm gì?
Công ty có mua chè sơ chế không ? Mua ở đâu?

Mua trên thị trường hay có thoả thuận với các nhà chế biến?
Công ty ký hợp đồng với loại nhà chế biến nào?
Thời gian qua, công ty có mở rộng hoạt động kinh doanh không ? Kế hoạch mở rộng trong tương lai? Trở ngại khi mở rộng hoạt động kinh doanh ?
Công ty thuê bao nhiêu lao động?
Công ty có gặp rắc rối gì với lao động không? Nếu có, hãy mô tả.
Nguồn thông tin thị trường chính của công ty ? Chất lượng ? Có đủ đáp ứng nhu cầu thông tin của công ty không ?
Công ty có mua chè đã chế biến không ?
Nếu có, mua trên thị trường hay có thoả thuận với các nhà chế biến?
Công ty ký hợp đồng với loại hình nhà chế biến nào?
Đặc điểm của nhà chế biến quy mô lớn và nhỏ?
THƯƠNG MẠI
Công ty bán loại sản phẩm nào?
Làm sao để định giá bán ?
Làm sao công ty có thể tìm kiếm khách hàng?

Công ty bán sản phẩm ở đâu ? (địa điểm, bao nhiêu khách hàng, thương gia nhỏ hay lớn…)
Công ty thiết lập mối quan hệ với khách hàng như thế nào? Đánh giá mối quan hệ?
Công ty có ký hợp đồng với từng công ty không ? Nếu có, bản chất của hợp đồng? Hình thành như thế nào?
Nếu công ty ký hợp đồng với từng khách hàng, tại sao? Lợi ích và trở ngại của mối quan hệ này?
Mức độ quan tâm của công ty đến công tác marketing? Công ty làm marketing theo kiểu nào? Trở ngại trong công tác marketing?
Kế hoạch nâng cao hoạt động trong tương lai?
Các vấn đề và trở ngại và làm sao để vượt qua?

VAI TRÒ TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ
Bbản đồ chuỗi giá trị/cơ cấu giá trị

Chuỗi giá trị của công ty như thế nào? vẽ sơ đồ
Các mối quan hệ của các tác nhân trong chuỗi giá trị như thế nào?

Công ty thiết lập mối quan hệ với nhà cung cấp/khách hàng hiện tại như thế nào?
Thời gian bao lâu rồi?

Mối liên kết có tầm quan trọng như thế nào trong chuỗi giá trị?

Ảnh hưởng của các tác nhân khác nhau trong chuỗi giá trị (như nhà sản xuất, nhà chế biến, thương gia)

Tác nhân nào mạnh nhất trong chuỗi?
Tác nhân nào yếu nhất trong chuỗi?

Tác nhân nào có ảnh hưởng nhất trong chuỗi giá trị?

Các tác nhân thay đổi thể nào trong thời gian qua?
Có thay đổi gì trong khả năng trả giá của các tác nhân tham gia khác nhau?

Lợi ích của các mối quan hệ hiện tại? Hạn chế?

Công ty được lợi gì qua việc đẩy mạnh các mối quan hệ này? Lợi ích ? Hạn chế?
Nhà máy có mối quan hệ nào với các nhà chế biến khác không ? Nếu có, như thế nào và lợi ích từ mối quan hệ này ? Hướng cải thiện ?
Sự tin tưởng như thế nào giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị? Rủi ro ở đâu và từ tác nhân nào?

Đánh giá hoạt động của chuỗi giá trị/triển vọng? (khác với hoạt động của cả ngành chè)
Các vấn đề gì đang tồn tại trong chuỗi giá trị của nhà máy?
Ông/bà có nghĩ rằng chuỗi giá trị có thể được cải thiện hơn nữa nếu mối quan hệ giữa các tác nhân khác đi?

Ông/bà có nghĩ rằng chuỗi giá trị có thể được có một cơ cấu thích hợp hơn? như thế nào?

PHÂN TÍCH CỦA NGÀNH VÀ CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ

Ông/bà nghĩ như thế nào về các chính sách của Chính phủ đối với ngành hàng chè?

Các ảnh hưởng của chính quyền địa phương đối với nhà máy về môi trường kinh doanh; tiếp cận đất đai; hợp đồng nông sản....?

Ông/bà đánh giá nguồn thông tin thị trường từ bên ngoài ra sao?

Ngành chè hiện tại hoạt động ra sao? Tương lai như thế nào?

Ông/bà biết gì về VINATEA?

Ông/bà biết gì về VINATAS? Có nhận được hỗ trợ từ hai công ty này không ? Nhà máy có nhận được hỗ trợ từ bên ngoài không?

Những điểm mạnh của ngành chè?

Những khó khăn trở ngại chính của ngành chè?

Làm sao để cải thiện tình hình của ngành chè?

Chính phủ nên làm gì để cải thiện tình hình của ngành chè?

NGHÈO ĐÓI
Ông/bà cho rằng làm sao để người nghèo cũng được tham gia vào chuỗi giá trị, hoặc được tham gia mạnh hơn nữa?

Tại sao một số người nghèo lại không thể tham dự trong chuỗi giá trị của nhà máy?

Tại sao một số người thành công khi tham dự chuỗi giá trị? Đâu là các lý do chính (vị trí, điều kiện HĐ.....)?????
THẢO LUẬN NHÓM VÀ PRA NÔNG TRƯỜNG VIÊN
Thảo luận nhóm

1. Sản xuất chè:

Tại sao và từ khi nào họ trồng chè? 

Trồng chè đem lại những lợi ích gì so với những loại cây trồng khác?

Những trở ngại/ khó khăn trong quá trình canh tác chè 

Họ có khá giả hơn những hộ khác (không phải là nông trường viên) không?

2. Nghèo đói

Có nông trường viên nào thuộc hộ ngèo không? Bao nhiêu %

Đặc điểm của những nông trường viên nghèo? Tại sao họ vẫn nghèo? (Những khó khăn mà họ gặp phải)  

3. Hợp đồng

Tại sao họ quyết định ký hợp đồng với nhà máy?

Các điều khoản của hợp đồng?

Nhà máy đã bao giờ phá vỡ hợp đồng chưa? (Chuyện gì đã xảy ra)

Họ đã bao giờ phá vỡ hợp đồng chưa? (Chuyện gì đã xảy ra)

Họ đã thử thoả thuận với nhà máy về các điều khoản của Hợp đồng chưa? (Chuyện gì đã xảy ra)

Người dân làm việc với nhà máy độc lập hay làm việc theo nhóm?

Nếu làm việc độc lập, họ có nghĩ đến việc tập hợp nhau thành 1 nhóm để có lợi thế hơn trong việc thoả thuận với nhà máy hay không?

Mức độ hài lòng trong mối quan hệ với nhà máy?

Những vấn đề mà người dân gặp phải khi ký kết và thực hiện hợp đồng?

Những giải pháp triển vọng cho những vấn đề đó?

Những hộ nghèo có ký hợp đồng nông sản không? Những khó khăn cụ thể mà họ gặp phải?

4.Sơ đồ kênh tiêu thụ 

Họ sử dụng những kênh tiêu thụ nào: thông qua hợp đồng/ tự bán

Tác nhân mạnh nhất? Tại sao

Tác nhân yếu nhất? Tại sao

Mối liên kết mạnh nhất? Tại sao?

Mối liên kết yếu nhất? Tại sao?

Liệu việc ký kết hợp đồng có làm tăng lợi thế của họ trong quá trình thoả thuận và ký kết các điều khoản của hợp đồng hay không?

Với những nông dân không ký hợp đồng? Lý do?

5. Tiêu thụ

Bao nhiêu % chè được bán thông qua hợp đồng và bao nhiêu % là do người dân tự bán?

Họ bán chè ở đâu? Giá bán ở cổng trại và bán tại các trạm thu mua?

Giá biến động như thế nào qua thời gian?

Có bao nhiêu người mua? Họ chỉ bán hàng cho một người hay bán hàng cho nhiều người?

Họ tiếp cận tới thông tin thị trường như thế nào? (xếp hạng theo thứ tự mức độ quan trọng) Họ có hài lòng với thông tin mà họ nhận được không? Làm sao họ biết được mức giá mà công ty đưa ra là mức giá cân bằng.

6. Các yếu tố liên quan đến hợp đồng   

* Các nhân tố quyết định thành phần tham gia vào các mối liên hệ/ loại trừ trường hợp quyết định tập thể: mục tiêu của hành động này là đưa ra các chỉ tiêu để thảo luận giữa những nhóm quy mô lớn hơn. 

Tập trung vào các trở ngại liên quan tới người nghèo. Nói chung, trở ngại lớn nhất mà nông dân nghèo phải đối mặt trong việc sản xuất và tiêu thụ chè là gì?

7. Những tác động của tham gia vào sản xuất chè đến tình trạng tài chính của gia đình 

* Mục tiêu lớn hơn của hoạt động này là thiết lập danh mục những  ảnh hưởng khi tham gia vào nhiều hơn, các tác nhân sẽ được xếp hạng và mức độ quan trọng ra sao tuỳ theo các nhân tố khác nhau (mục tiêu đưa ra 10-15 ảnh hưởng theo kinh nghiệm) 

Hỏi: Tham gia với tư cách nông trường viên có ảnh hưởng tích cực gì đối với các hộ gia đình tham gia? Đối với cộng đồng nói chung? Những ảnh hưởng tiêu cực.

Mặt tích cực và tiêu cực (có thể có)

Thu nhập (mức độ và sự ổn định) 

Lao động và nhu cầu lao động 

Điều kiện làm việc 

An toàn lao động? Điểm yếu

Cơ hội?

Nguy cơ?

Tiếp cận đất đai

Tiếp cận vốn 

Tiếp cận những kỹ năng/ kinh nghiệm (ảnh hưởng nguồn nhân lực)

Tiếp cận thông tin/công nghệ

Tiếp cận các hàng hoá và dịch vụ có khả năng chi trả

Ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng

Ảnh hưởng đến hệ thống sản xuất

Ảnh hưởng môi trường

Ảnh hưởng tới niềm tin 

Ảnh hưởng tới phúc lợi xã hội

Trao quyền

8. Khó khăn

Những khó khăn mà nông trường viên gặp phải (xếp hạng)

Những giải pháp triển vọng

Thực hiện PRA– Nông dân tham gia hợp đồng 
*Bảng câu hỏi

(Xem file Excel  – Dựa trên các thông tin về kinh tế xã hội và sản xuất chè) 

* Các nhân tố tham gia vào mối quan hệ ? Loại trừ trường hợp quyết định mang tính tập thể, xếp hạn và mức độ thực hiện. 

*Ảnh hưởng của canh tác theo hợp đồng (Tích cực và tiêu cực) đối với các tác nhân và cộng đồng nói chung. Mức độ tích cực và tiêu cực (ma trận)- để đánh giá tầm quan trọng của từng ảnh hưởng. 

Sẽ xếp hạng các ảnh hưởng từ mức độ thấp, trung bình đến cao để các thành viên có thể đánh giá và thảo luận tại hội thảo.

Việc thảo luận sẽ tập trung vào vấn đề tại sao những ảnh hưởng đó lại quan trọng hơn các ảnh hưởng káhc và liệu có thể đi đến thống nhất.

* Tập trung vào những ảnh hưởng tiêu cực (những vấn đề của hệ thống)- thảo luận chi tiết về các vấn đề liên quan tới tự nhiên và giải pháp tiềm năng (có thể chia thành những nhóm nhỏ hơn để từng nhóm tập trung thảo luận từng vấn đề).
THẢO LUẬN NHÓM VÀ PRA XÃ VIÊN HTX
1. Sản xuất chè:

Tại sao và từ khi nào họ trồng chè? 

Trồng chè đem lại những lợi ích gì so với những loại cây trồng khác?

Những trở ngại/ khó khăn trong quá trình canh tác chè 

2. Nghèo đói

Những đặc điểm chung của các hộ xếp từ khá giả/trung bình/nghèo trong vùng? Tại sao một số hộ trồng chè trong vùng vẫn nghèo? Những hộ nghèo nhất của vùng tham gia vào những hoạt động nào? Họ có trồng chè hay không?

Những hộ nghèo tham gia trồng chè gặp phải những trở ngại chính nào trong quá trình canh tác?

Những hộ nghèo tham gia trồng chè gặp phải những trở ngại chính nào trong quá trình tiêu thụ chè? (Liệu những khó khăn của hộ có khác so với những khá khăn mà các hộ giàu gặp phải hay không?)

3. Hợp tác xã

Lịch sử hình thành HTX

Hoạt động/ chức năng của HTX

Điều khoản về Hội viên

Mức độ thoả mãn

Người dân gặp những khó khăn nào khi tham gia HTX? 

Những giải pháp triển vọng?

Có người nghèo tham gia vào HTX hay không? Họ có gặp phải những khó khăn nào cụ thể không?

4.Sơ đồ kênh tiêu thụ 

Họ sử dụng những kênh tiêu thụ nào: thông qua HTX/ tự bán

Những hộ nghèo nhất sử dụng kênh tiêu thụ nào? 

Liệu việc tham gia HTX có làm tăng lợi thế của họ trong quá trình thoả thuận và ký kết các điều khoản của hợp đồng hay không?

5. Tiêu thụ

Bao nhiêu % chè đuợc bán cho HTX và bao nhiêu % là nông dân tự bán.

Họ bán chè đi đâu? Giá bán tại cổng trại là bao nhiêu so với giá bán cho khách mua?

 Giá bán tại trạm thu mua là bao nhiêu?

Biến động giá tại đó theo thời gian và theo khách mua? Cạnh tranh ở mức độ nào? 

Trên địa bàn có bao nhiêu người thu mua chè? Họ thường bán chè cho nhiều người hay chỉ bán cho 1 người.

Họ tiếp cận với nguồn thông tin thị trường từ đâu?

Họ có hài lòng với nguồn thông tin mà họ nhận được hay không?

6. Các yếu tố liên quan đến hợp đồng   

* Các nhân tố quyết định thành phần tham gia vào các mối liên hệ/ loại trừ trường hợp quyết định tập thể: mục tiêu của hành động này là đưa ra các chỉ tiêu để thảo luận giữa những nhóm quy mô lớn hơn. 

Tập trung vào các trở ngại liên quan tới người nghèo. Nói chung, trở ngại lớn nhất mà nông dân nghèo phải đối mặt trong việc sản xuất và tiêu thụ chè là gì?

7. Những tác động của tham gia vào sản xuất chè đến tình trạng tài chính của gia đình 

* Mục tiêu lớn hơn của hoạt động này là thiết lập danh mục những  ảnh hưởng khi tham gia vào nhiều hơn, các tác nhân sẽ được xếp hạng và mức độ quan trọng ra sao tuỳ theo các nhân tố khác nhau (mục tiêu đưa ra 10-15 ảnh hưởng theo kinh nghiệm) 

Hỏi: Hợp đồng nông sản có ảnh hưởng tích cực gì đối với các hộ gia đình tham gia? Đối với cộng đồng nói chung? Và vấn đề mà bạn còn vướng mắc khi thực hiện hợp đồng nông sản?

Mặt tích cực và tiêu cực (có thể có)

Thu nhập (mức độ và sự ổn định) 

Lao động và nhu cầu lao động 

Điều kiện làm việc 

An toàn lao động? Điểm yếu

Cơ hội?

Nguy cơ?

Tiếp cận đất đai

Tiếp cận vốn 

Tiếp cận những kỹ năng/ kinh nghiệm (ảnh hưởng nguồn nhân lực)

Tiếp cận thông tin/công nghệ

Tiếp cận các hàng hoá và dịch vụ có khả năng chi trả

Ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng

Ảnh hưởng đến hệ thống sản xuất

Ảnh hưởng môi trường

Ảnh hưởng tới niềm tin 

Ảnh hưởng tới phúc lợi xã hội

Trao quyền

Thực hiện PRA– Nông dân tham gia hợp đồng 
*Bản câu hỏi

(Xem file Excel  – Dựa trên các thông tin về kinh tế xã hội và sản xuất chè) 

* Các nhân tố tham gia vào mối quan hệ ? Loại trừ trường hợp quyết định mang tính tập thể, xếp hạn và mức độ thực hiện. 

*Ảnh hưởng khi có sự can thiệp hợp tác xã (Tích cực và tiêu cực) đối với các tác nhân và cộng đồng nói chung. Mức độ tích cực và tiêu cực (ma trận)- để đánh giá tầm quan trọng của từng ảnh hưởng. 

Sẽ xếp hạng các ảnh hưởng từ mức độ thấp, trung bình đến cao để các thành viên có thể đánh giá và thảo luận tại hội thảo.

Việc thảo luận sẽ tập trung vào vấn đề tại sao những ảnh hưởng đó lại quan trọng hơn các ảnh hưởng khác và liệu có thể đi đến thống nhất.

* Tập trung vào những ảnh hưởng tiêu cực (những vấn đề của hệ thống)- thảo luận chi tiết về các vấn đề liên quan tới tự nhiên và giải pháp tiềm năng (có thể chia thành những nhóm nhỏ hơn để từng nhóm tập trung thảo luận từng vấn đề).
THẢO LUẬN NHÓM NÔNG DÂN NGƯỜI DÂN TỘC
Thảo luận nhóm

1. Sản xuất chè:

Tại sao và từ khi nào họ trồng chè? 

Trồng chè đem lại những lợi ích gì so với những loại cây trồng khác?

Những trở ngại/ khó khăn trong quá trình canh tác chè 

2. Dân tộc

Có bao nhiêu nhóm đồng bào dân tộc trong xã

% dân số trong mỗi nhóm

Đặc điểm truyền thống của mỗi dân tộc

3. Nghèo đói

Xã này có nghèo hơn các xã lân cận không? Lý do?

Những đặc điểm chung của các hộ xếp từ khá giả/trung bình/nghèo trong vùng? Tại sao một số hộ trồng chè trong vùng vẫn nghèo? Những hộ nghèo nhất của vùng tham gia vào những hoạt động nào? Họ có trồng chè hay không?

Những hộ trồng chè giàu hơn hay nghèo hơn những hộ không trồng chè?

Những hộ người dân tộc giàu hơn hay nghèo hơn những hộ người Kinh? Tại sao

Bạn có nghĩ rằng nghèo đói và vấn đề dân tộc có liên quan tới nhau không? Tại sao?

4. Những tác động của tham gia vào sản xuất chè đến tình trạng tài chính của gia đình 

* Mục tiêu lớn hơn của hoạt động này là thiết lập danh mục những  ảnh hưởng khi tham gia vào nhiều hơn, những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực khi tham gia sản xuất chè?

Mặt tích cực và tiêu cực (có thể có)

Thu nhập (mức độ và sự ổn định) 

Lao động và nhu cầu lao động 

Điều kiện làm việc 

An toàn lao động? Điểm yếu

Cơ hội?

Nguy cơ?

Tiếp cận đất đai

Tiếp cận vốn 

Tiếp cận những kỹ năng/ kinh nghiệm (ảnh hưởng nguồn nhân lực)

Tiếp cận thông tin/công nghệ

Tiếp cận các hàng hoá và dịch vụ có khả năng chi trả

Ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng

Ảnh hưởng đến hệ thống sản xuất

Ảnh hưởng môi trường

Ảnh hưởng tới niềm tin 

Ảnh hưởng tới phúc lợi xã hội

Trao quyền

5. Sơ đồ kênh tiêu thụ (cho tất cả các vụ mùa)

Điểm khác biệt giữa trồng chè và các cây trồng khác (người dân tộc ảnh hưởng đến kênh tiêu thụ)

Kênh tiêu thụ với những người nghèo nhất cũng như những người trồng chè nghèo nhất?

Tác nhân tham gia mạnh nhất?

Tác nhân tham gia yếu nhất?

Liên kết mạnh nhất

Liên kết yếu nhất

6. Tiêu thụ chè

Lối thoát cho chè?

Địa điểm bán (cổng trại - trạm thu mua)

Nếu hầu hết được bán trên thị trường tự do, họ bán cho một người hay nhiều người? Có bao nhiêu người mua?

Giá chè búp được quyết định như thế nào? Ai quyết định? Có thoả thuận không?

Giá chè chế biến được quyết định như thế nào? Ai quyết định? Có thoả thuận không?

Giá chè dao động như thế nào?

Có nguồn thông tin thị trường từ đâu? Họ có hài lòng với thông tin mà họ có không?

7. Liên kết

Tham gia theo mối liên kết chiều ngang hay chiều dọc? Mô tả

Tác động của những liên kết đó (Tiêu chí nào được sử dụng)?

Các yếu tố quyết định đến sự tham gia (liên kết theo chiều ngang hay chiều dọc) 

Có kinh nghiệm trong mối liên kết theo chiều ngang/ chiều dọc không?

Họ có muốn tham gia trong cả 2 mối liên kết đó không? Tại sao?

Nếu có, họ có gặp trở ngại gì không? 

Những mối liên kết ngay tại chỗ có lợi ích hay gây trở ngại cho toàn bộ cộng đồng? 

8. Khó khăn

Họ gặp khó khăn gì trong sản xuất chè (so với trồng các loại cây khác)

Họ gặp khó khăn gì trong tiêu thụ chè (so với trồng các loại cây khác)

Những khó khăn chongành chè và những mùa vụ khác?

Họ có cho rằng những khó khăn mà họ gặp phải là khác so với người dân tộc Kinh hay không? 

THẢO LUẬN NHÓM - NÔNG DÂN KHÔNG LIÊN KẾT
* Tại sao và từ khi nào họ trồng chè? (Trồng chè đem lại những lợi ích gì so với những loại cây trồng khác?)

3. Nghèo đói

Những đặc điểm chung của các hộ xếp từ khá giả/trung bình/nghèo trong vùng? Tại sao một số hộ trồng chè trong vùng vẫn nghèo? Những hộ nghèo nhất của vùng tham gia vào những hoạt động nào? Họ có trồng chè hay không?

Những hộ nghèo tham gia trồng chè gặp phải những trở ngại chính nào trong quá trình canh tác?

Những hộ nghèo tham gia trồng chè gặp phải những trở ngại chính nào trong quá trình tiêu thụ chè? (Liệu những khó khăn của hộ có khác so với những khá khăn mà các hộ giàu gặp phải hay không?)

4.Sơ đồ kênh tiêu thụ 

Những hộ nghèo nhất sử dụng kênh tiêu thụ nào? 

Kênh tiêu thụ phổ biến nhất?

5. Thông tin thị trường

Họ tiêu thụ chè như thế nào?

Họ bán chè đi đâu? Giá bán tại cổng trại là bao nhiêu so với giá bán cho khách mua?

Họ bán chè lá hay chè đã qua chế biến?

Nếu hầu hết được bán ở thị trường tự do, họ thường bán chè cho nhiều người hay chỉ bán cho 1 người?

Biến động giá tại đó theo thời gian và theo khách mua? 

Trên địa bàn có bao nhiêu người thu mua chè? 

Họ tiếp cận với nguồn thông tin thị trường từ đâu?

Họ có hài lòng với nguồn thông tin mà họ nhận được hay không?

6.Tại sao họ không chọn mối liên kết theo chiều ngang hay chiều dọc?

7. Những khó khăn họ gặp phải khi sản xuất chè?

 Những khó khăn họ gặp phải khi chế biến chè?

Bài tập phân loại
THẢO LUẬN NHÓM - NÔNG DÂN HTX CHÈ HỮU CƠ

1. Thảo luận nhóm

* Họ trồng chè khi nào? Trồng chè đem lại những lợi ích gì so với những loại cây trồng khác? 

* Họ trồng chè hữu cơ từ khi nào? Tại sao? Lợi ích trồng chè hữu cơ so với trồng chè thường? 

2. Nghèo đói

Người dân nghèo gặp phải trở ngại gì khi trồng chè hữu cơ

3. Lịch sử HTX

Hoạt động/ Chức năng

Điều kiện của hội viên

Các mức độ thoả mãn

4.Sơ đồ kênh tiêu thụ 

Họ sử dụng những kênh tiêu thụ nào: thông qua hợp đồng/ tự bán

Những hộ nghèo nhất sử dụng kênh tiêu thụ nào? 

Liệu việc ký kết hợp đồng có làm tăng lợi thế của họ trong quá trình thoả thuận và ký kết các điều khoản của hợp đồng hay không?

5. Tiêu thụ

Bao nhiêu % chè đuợc bán theo hợp đồng và bao nhiêu % là nông dân tự bán.

Họ bán chè đi đâu? Giá bán tại cổng trại là bao nhiêu so với giá bán cho khách mua?

 Giá bán tại trạm thu mua là bao nhiêu?

Biến động giá tại đó theo thời gian và theo khách mua? Cạnh tranh ở mức độ nào? 

Trên địa bàn có bao nhiêu người thu mua chè? Họ thường bán chè cho nhiều người hay chỉ bán cho 1 người.

Họ tiếp cận với nguồn thông tin thị trường từ đâu?

Họ có hài lòng với nguồn thông tin mà họ nhận được hay không?

6. Các yếu tố liên quan đến hợp đồng   

* Các nhân tố quyết định thành phần tham gia vào các mối liên hệ/ loại trừ trường hợp quyết định tập thể: mục tiêu của hành động này là đưa ra các chỉ tiêu để thảo luận giữa những nhóm quy mô lớn hơn. 

Tập trung vào các trở ngại liên quan tới người nghèo. Nói chung, trở ngại lớn nhất mà nông dân nghèo phải đối mặt trong việc sản xuất và tiêu thụ chè là gì?

7. Những tác động của tham gia vào sản xuất chè đến tình trạng tài chính của gia đình 

* Mục tiêu lớn hơn của hoạt động này là thiết lập danh mục những  ảnh hưởng khi tham gia vào nhiều hơn, các tác nhân sẽ được xếp hạng và mức độ quan trọng ra sao tuỳ theo các nhân tố khác nhau (mục tiêu đưa ra 10-15 ảnh hưởng theo kinh nghiệm) 

Hỏi: Việc tham gia hợp tác xã hữu cơ đem lại tác động tích cực/tiêu cực gì cho các hộ gia đình? Và cho cộng đồng nói chung? 
Mặt tích cực và tiêu cực (có thể có)

Thu nhập (mức độ và sự ổn định) 

Lao động và nhu cầu lao động 

Điều kiện làm việc 

An toàn lao động? Điểm yếu

Cơ hội?

Nguy cơ?

Tiếp cận đất đai

Tiếp cận vốn 

Tiếp cận những kỹ năng/ kinh nghiệm (ảnh hưởng nguồn nhân lực)

Tiếp cận thông tin/công nghệ

Tiếp cận các hàng hoá và dịch vụ có khả năng chi trả

Ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng

Ảnh hưởng đến hệ thống sản xuất

Ảnh hưởng môi trường

Ảnh hưởng tới niềm tin 

Ảnh hưởng tới phúc lợi xã hội

Trao quyền

* Bạn gặp phải vấn đề gì khi có sự can thiệp của hợp tác xã? Những vấn đề này có thể giải quyết bằng cách nào?

* Các nhân tố quyết định thành phần tham gia vào hợp tác xã/ loại trừ họ. Ai bị loại trừ?  

Tập trung vào các trở ngại liên quan tới người nghèo. Nói chung, trở ngại lớn nhất mà nông dân nghèo phải đối mặt trong việc sản xuất và tiêu thụ chè là gì?
KHẢO SÁT DIỆN RỘNG
	Huyện
	……………….
	Xã
	……………………
	cốt
	 
	 

	Làng
	……………….
	
	
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thông tin chung
	 
	 
	 
	
	
	 

	Số người trong hộ
	     ……………….
	
	Số trẻ con trong gia đình
	…………….
	 

	Giới tính chủ hộ
	
	
	1: Nam
	
	2: Nữ
	 

	Tuổi của chủ hộ
	     ……………….
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều kiện nhà cửa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
Tường: 


	1: đất
	2: gỗ
	3: gạch
	4: Xi măng
	5: khác
	 

	
Mái: 


	1: đất
	2: gỗ
	3: ngói
	4: xi măng
	5: tôn
	6: khác

	Tài sản
	 
	Hoàn cảnh gia đình 
	 
	 

	 
	Điện
	

	1 Có
	Trình độ giáo dục chủ hộ
	
	 

	 
	Đài
	

	2 Không
	1: Cấp I
	
	2: Cấp III

	 
	Vô tuyến
	

	 
	3: Cấp II
	4: Trên cấp III

	 
	Máy chế biến chè
	

	 
	Giá đình có người đau ốm thường xuyên?
	

	 
	Xe mô tô (Trung Quốc)
	

	 
	
	1: Có
	2: Không
	
	 

	 
	Xe máy (Nhật)
	

	 
	Diện tích đất chè?
	…………….. (metres)

	 
	Xe đạp
	
 


	 
	Diện tích đất lúa?
	……………….(sao)

	
Tình trạng gia đình

	1: Nghèo
	 
	2: Trung bình
	 
	3: Khá giả
	 


Thời gian:
Địa điểm:

Xã:

Huyện:

Cán bộ:
PHỎNG VẤN LÃNH ĐẠO XÃ

Các câu hỏi chung :

1. Tình trạng phân bố đất đai của xã hiện nay như thế nào? Hãy nêu cụ thể giữa những hộ gia đình ? Có gia đình nào không có đất không ? Như vậy, xét về tổng thể, các gia đình trồng chè có bao nhiêu đất ? Tình trạng đất chè được phân bố như thế nào ?

2. Những nguồn thu nhập chính của xã ? Tỷ lệ % thu nhập từ các hoạt động nông nghiệp và phi nông nghiệp ? Các hoạt động phi nông nghiệp phổ biến của xã ? 

3.  Đối với những hộ nghèo, nguồn thu nhập chính của họ là từ đâu ? Tỷ lệ % thu nhập từ các hoạt động nông nghiệp và phi nông nghiệp ? Các hoạt động phi nông nghiệp phổ biến của họ ?

4. Những gia đình nghèo nhất của xã có hoạt động canh tác nông nghiệp gì ? Liệu có phải những hộ tham gia trồng chè khá giả hơn những hộ khác hay không ? Lý do ? 

Trồng chè

5. Chè bắt đầu được trồng từ bao giờ trên địa bàn xã ?

6. Ông/ bà có thể so sánh lợi nhuận từ trồng chè so với các cây trồng khác ?

7. Có bao nhiêu hộ gia đình tham gia trồng chè trên địa bàn xã ? Các thành phần tham gia trồng chè (hộ giàu hay hộ nghèo, hộ người dân tộc Kinh hoặc người dân tộc thiểu số, người bản địa hay người di cư… ?) Thành phần nào có nhiều lợi nhuận nhất ?

8. Những ảnh hưởng của ngành chè địa phương đến mức sống chung của xã ?

9. Những đặc điểm chính của những hộ gia đình nghèo trồng chè ở địa phương ?

10. Những hạn chế trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ chè ở địa phương ? Những hạn chế đó đối với người nghèo là gì ? Người dân có cách nào để thúc đẩy tiêu thụ hay không ? Một số hộ nghèo đã làm gì để hội nhập thành công ?

Chuỗi giá trị

11. Trên địa bàn xã, chè được chế biến như thế nào ? Có những đối tượng nào tham gia chế biến chè?

12. Có những mối liên kết dạng nào giữa những hộ trồng chè\những nhà sản xuất và thương lái? Tương tự, có những mối liên kết dạng nào giữa những hộ trồng chè\những nhà sản xuất và nhà máy chế biến diễn ra như thế nào? Liệu phần lớn chè được đưa thẳng tới nhà máy chế biến hay phải đi qua khâu thu mua trung gian?

13.  Mối liên kết giữa những hộ trồng chè\những nhà sản xuất và thương lái diễn ra như thế nào? Tương tự,  mối liên kết giữa những hộ trồng chè\những nhà sản xuất và nhà máy chế biến diễn ra như thế nào?

Trường hợp nhà máy chế biến chè đang hoạt động tại địa phương:

14. Thời điểm nhà máy chế biến chè được thành lập trên địa bàn?

15. Đối với người trồng chè, việc có 1 nhà máy chế biến chè tại chỗ có ích lợi cho họ không? Có khó khăn gì không? Nêu cụ thể?

16. Nhà máy chế biến chè mang lại lợi ích cho hộ nghèo như thế nào? 

17. Liệu nhà máy chế biến chè có mang lại ảnh hưởng tích cực/ hay tiêu cực đối với những nông hộ không có quan hệ trực tiếp với nhà máy? Hãy nêu cụ thể?

18. Người dân có thế mạnh trong việc thoả thuận và định giá chè hay không?

19. Trên địa bàn xã có hợp tác xã về chè không? Nếu có, ích lợi của xã viên là gì? Những hợp tác xã đó hiện đang có khó khăn gì hay không?

PHIẾU PHỎNG VẤN NÔNG HỘ KÝ HĐ

Mã phiếu   
	


	
	Diễn giải

	Vùng
	

	Tỉnh
	

	Huyện
	

	Xã
	

	Người phỏng vấn
	

	Người trả lời
	

	Địa chỉ
	


Loại hộ (hợp đồng/không hợp đồng)................

Mã: 
1. Hợp đồng;

2. không hợp đồng;

3. Trước đây ký hợp đồng; nay thôi;

4. Thành viên hợp tá xã chè




1. Bạn trở thành một nông dân sản xuất theo hợp đồng từ khi nào? Tại sao? bạn đã trồng chè trước khi ký hợp đồng hay không? Nếu có, hoạt động trồng chè ra sao?

2. Bạn có kinh nghiệm khi làm ăn với công ty X trong lần cam kết đầu tiên không? Nếu không, kinh nghiệm của bạn trước đó là gì?

3. Hãy giải thích mối quan hệ hiện nay giữa bạn với công ty X? Đâu là những tiêu chuẩn để nông dân trong vùng ký được HĐ với công ty?

4. Mô tả hợp đồng (Các điều khoản về thời hạn, vật tư/ sản phẩm). Bạn có được tự do lựa chọn giữa các chủ hợp đồng? Trong một thời gian bạn làm ăn với một hay nhiều hơn một chủ hợp đồng?

5. Các điều khoản đã được đồng ý ra sao? Quan hệ này tiến triển thế nào theo thời gian?

6. Bạn có hài lòng với hợp đồng hiện tại? Những vấn đề gặp phải? Bạn có định giữ mối quan hệ này lâu dài? Nó đem lại cho bạn những cơ hội/thách thức gì? 

7. Phần chia trong doanh số bán của bạn dựa trên hợp đồng ? Bạn làm gì với phần dôi ra? 

8. Nông dân có thất hứa hay bán một phần dôi ra so với hợp đồng cho nơi khác? Nếu có, công ty có phản ứng lại không?

9. Công ty có cố tình bội ước các điều khoản trong hợp đồng không? Nếu có, bạn đã phản ứng lại không? Công ty quy định chất lượng chặt ở mức độ nào?

10. Nông dân có nỗ lực đàm phán lại hợp đồng không ? Nếu có, là những vấn đề gì và những gì đã xảy ra?

11. Nông dân trực tiếp làm việc với chủ hợp đồng hay thông qua người đại diện? Nếu qua người đại diện, thoả thuận thay đổi ra sao? Nếu không có hội, họ có nghĩ tới hợp đồng việc thiết lập hợp đồng hay cố gắng tạo một hợp đồng khác để nâng cao khả năng thương lượng?

12. Bạn có thể nêu mặt mạnh của mối quan hệ giữa nông dân và chủ hợp đồng?

13. Nông dân trong vùng có bỏ dở hợp đồng nửa chừng không? Nếu có thì vì lý do gì?

14. Bạn nghĩ hợp đồng nông dân có ảnh hưởng tích cực gì đối với các tác nhân tham gia?

15. Bạn nghĩ hợp đồng nông dân có ảnh hưởng tiêu cực gì đối với các tác nhân tham gia?

16. Làm thế nào bạn có thể đánh giá cân bằng những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực?

17. Bạn có nghĩ có sự khác biệt giữa những nông dân ký hợp đồng và những nông dân khác trong vùng? Nếu có, đó là khác biệt gì? 

18. Bạn có nghĩ thoả thuận này có ảnh hưởng tích cực (hoặc tiêu cực) tới cộng đồng nói chung không? nếu có, đó là những ảnh hưởng gì? 

19. Có nhiều hộ nghèo trong vùng ký HĐ không ? số lượng và tỷ lệ bao nhiêu ? Theo ông/bà nên cải tiến hình thức HĐ thế nào để cải thiện cuộc sống của người nghèo ? Tại sao họ lại vẫn nghèo ?
20. Những đặc điểm chung của hộ nghèo? Họ có trồng chè không ? 
21. Ông/bà đánh giá thế nào về mức sống của các loại nông hộ sau :
· Hộ ký HĐ
· Nông trường viên
· Nông dân không ký HĐ
Ông bà làm thế nào để tiếp cận nguồn thông tin thị trường : (làm sao ông/bà biết được giá mà công ty X đưa ra là công bằng và đúng mức)

PHỎNG VẤN SÂU - HTX
1. Hợp tác xã được hình thành như thế nào? Từ bao giờ? Tại sao? Bạn đã làm gì với sản phẩm chè của mình trước khi gia nhập hợp tác xã?

2. Chức năng của hợp tác xã? Hợp tác xã cung cấp những dịch vụ gì cho các thành viên? Tình hình tài chính của HTX có ổn định không? 

3.Cơ cấu của hợp tác xã? (Đề cập tới lãnh đạo, thành viên). Bạn làm thế nào để thu hút các thành viên? Những tiêu chí nào để lựa chọn thành viên? Bạn lựa chọn những người đứng đầu ra sao?

4.Bao nhiêu lâu HTX họp 1 lần, diễn ra ở đâu? 
5. Nhờ có hợp tác xã, sản phẩm của bạn được bán ra thị trường như thế nào? Chè bán là chè tươi hay đã qua chế biến? Tìm khách hàng ra sao? Điều này có thay đổi theo thời gian?

6. HTX có bán hàng dựa trên hợp đồng không? Nếu có, doanh thu từ hợp đồng chiếm bao nhiêu %? Có dạng hợp đồng nào? Điều khoản của hợp đồng? Giá được xác định như thế nào?

7. Nếu HTX chỉ bán hàng cho 1 công ty, mối quan hệ hiện nay giữa HTX với công ty đó như thế nào? Có vấn đề khó khăn gì không?

8.Điểm mạnh của nông dân và người mua khi tham gia với HTX?  Bạn có nghĩ nhờ hợp tác xã năng lực thương lượng của người dân được nâng lên? Nếu có thì bằng cách nào?
9. Bạn có hài lòng với việc tham gia hợp tác xã? Việc tham gia này đem lại những thành công gì? Có những khó khăn gì?

10.Tham gia HTX có ảnh hưởng tiêu cực đến phúc lợi xã hội của bạn hay không?

11.Ảnh hưởng tích cực khi tham gia hợp tác xã X? 

12. Ảnh hưởng tiêu cực khi tham gia hợp tác xã X?

13. Làm thế nào bạn có thể đánh giá cân bằng những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực?

14. Bạn có nghĩ là HTX có cả ảnh hưởng tiêu cực và tích cực đến toàn bộ cộng đồng không? Nếu có, những ảnh hưởng đó là như thế nào? 
15. Phần chia nào của nông dân trong hợp tác xã của bạn còn thấp? Những trở ngại mà nông dân nghèo phải đối mặt khi tham gia hợp tác xã là gì? HTX đã cải thiện đời sống của họ như thế nào? 
16. Có nhiều nông dân rời bỏ hợp tác xã? Nếu có thì tại sao?

17. Bạn có nghĩ là có sự khác biệt giữa nông dân thuộc hợp tác xã với nông dân khác trong vùng? Nếu có, đó là khác biệt gì?

18.Nông dân có bán hàng qua kênh nào khác ngoài HTX hay không? 

19. đặc điểm của những hộ nghèo nhất xã? Họ có trồng chè hay không?

20.  Ông/bà đánh giá thế nào về mức sống của các loại nông hộ sau :
· Hộ ký HĐ
· Nông trường viên
· Nông dân không ký HĐ
21.Ông bà tiếp cận thông tin thị trường từ đâu? Có thay đổi kể từ khi gia nhập HTX không?
BẢN HỎI SÂU HỘ DÂN TỘC
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Diện tích đất canh tác của ông bà là bao nhiêu? bao nhiêu dành cho trồng chè? sản lượng chè của ông bà là bao nhiêu? 
1.
Ông/bà trồng chè khi nào? Tại sao ông/bà lại trồng chè? Trồng chè có lợi ích gì so với các cây trồng khác?

2.
Tại sao trong xã này có một số người nghèo? Những đặc điểm chung của hộ nghèo là gì? Nói chung những hộ trồng chè giàu hơn hay nghèo hơn những hộ không trồng chè?

3
Những hộ nghèo gặp phải những thách thức gì? làm sao để cải thiện nó?

4.
Liệu rằng người nghèo thường là người dân tộc và ngược lại? Tại sao bạn nghĩ như vậy?
5.
Bạn bán chè ở đâu? ban có bán lượng chè nào thông qua hơp đồng? nếu có, tại sao? Xin hãy miêu tả những điều kiện của bản hợp đồng?

6
Nếu không, bạn có bao giờ nghĩ rằng sẽ ký HĐ? tại sao và tại sao không?

7.
bạn bán chè tươi hay chè đã qua chế biến? Đối với mỗi loại bạn bán chè cho cùng một đối tượng?

8. Ai là người định giá chè? Sự thoả thuận giá chè như thế nào?

9.
Bạn lấy thông tin thị trường ra sao?Loại thông tin nào quan trọng?

10.
Bạn đã bao giờ là thành viên một nhóm cho mua vật tư hay bán chè? Nếu có, xin miêu tả? Bạn có thích mối quan hệ đó? tại sao và tại sao không?

11.
Bạn có hài lòng với mối quan hệ với người mua? có vấn đề gì không?

12.
Bạn có nghĩ rằng công ty X có ảnh hưởng tốt tới cộng đồng của vùng? nếu cóthì những ảnh hươnhgr tích cực là gì?

13.
Bạn có nghĩ rằng công ty X có ảnh hưởng tiêu cực tới cộng đồng của vùng? nếu cóthì những ảnh hưởng tiêu cực là gì?

14. Bạn đánh gía cân bằng giữầỏnh hưởng tích cực hay tiêu cực như thế nào?

PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU NÔNG HỘ KHÔNG HĐNS
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1. Ông bà trồng chè từ khi nào? Tại sao? Lợi ích trồng chè so với cây trồng khác
2. Ông (bà) đã có kinh nghiệp ký kết hợp đồng hay làm nông trường viên trước đây không? Nếu có, điều gì đã xảy ra? Ông bà đã từng là thành viên của HTX chưa? Nếu có, điều gì đã xảy ra? 

3. Ông (Bà) có ý định tham gia HTX hay ký HDNS không? tại sao?

4. ông bà bán chè ở đâu? Làm sao để tìm ra người mua? Đã có mối hiểu biết lâu dài với người mua chưa? Ông bà có hài lòng với mối quan hệ này không?

5. Ai định giá? Làm sao để mặc cả?

6. Nêu điểm mạnh của người trồng chè và người mua trong địa bàn xã? Sự tin tưởng giữa ông (bà) và người mua?

7. Tác động tích cực/ tiêu cực của việc trồng chè ? ông /bà đánh giá sự cân bằng như thế nào ?

8. Ông/bà có cho rằng vị trí của công ty X có ảnh hưởng tiêu cực cho cộng đồng hay không ? Nêu rõ tác động tiêu cực đó. 
9. Ông/bà có cho rằng vị trí của công ty X có ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng hay không ? Nêu rõ tác động tích cực đó. 
10. Ông/bà đánh giá như thế nào về cân bằng giữa tác động tiêu cực và tích cực ?

11. Bạn có nghĩ có sự khác biệt giữa những nông dân ký hợp đồng và những nông dân khác trong vùng? Nếu có, đó là khác biệt gì? 

12. Có nông hộ nghèo trồng chè không? Tại sao ông bà lại nghĩ như vậy ?

13. Những đặc điểm chung của hộ nghèo? Họ có trồng chè không ? 
14. Ông/bà đánh giá thế nào về điều kiện sống của các loại nông hộ sau :

a. Hộ ký HĐ
b. Nông trường viên
c. Nông dân không ký HĐ
15. Ông bà tiếp cận thông tin thị trường từ đâu, có hài lòng với nguồn thông tin đó không? Thông tin nào quan trọng đối với ông/bà?
BẢNG HỎI VAI TRÒ CỦA GIỚI

1. Thông thường, với những công việc sau đây, nam giới hay nữ giới quyết định: hái chè, trồng chè, chế biến chè tại nông hộ, làm việc tại nhà máy chế biến, thu mua chè? Nêu lý do?

2. Với công việc trồng chè, những việc nào được coi là việc của nam giới hay nữ giới? (VD: trồng những cây mới, phun thuốc trừ sâu, tỉa thưa, hái chè?)

3. Việc canh tác lúa tại gia đình như thế nào? Những việc nào được coi là việc của nam giới, và ngược lại? Nêu lý do? Công việc chăn nuôi gia súc tại gia đình?

4. Trong gia đình, ai là người bán chè tươi (hoặc chè khô) cho người thu mua, nam giới hay nữ giới?

5. (Câu hỏi dành cho 2 chủ hộ tham gia vào hợp đồng nông sản): Nhà chế biến ký hợp đồng với nam giới hay nữ giới? Ai là người làm việc này?

6. Trong gia đình, nam giới hay nữ giới là người trực tiếp tham gia vào các lớp khuyến nông về chè, canh tác lúa, chăn nuôi gia súc?

7. Trong gia đình, nam giới hay nữ giới (hoặc cả hai) là người trực tiếp tham gia vào các cuộc họp của làng xã, HTX hay xí nghiệp? Tại sao?

8. Ai là người quyết định về việc vay mượn trong gia đình? Ai là người quản lý và sử  dụng khoản vay đó ? Tại sao?

9. Như vậy, ông/ bà có thể cho biết, có bao nhiêu hộ gia đình có nữ giới là chủ hộ trong làng? Điều kiện sống của những hộ gia đình đó như thế nào so với gia đình khác?  
10. Ông/bà tham gia sản xuất/chế biến/kinh doanh chè từ khi nào? Trước đây ông/bà làm gì? Liệu việc sản xuất chè có ảnh hưởng gì đến thời gian ông/bà làm công việc đồng áng hay không? Thời gian ông/bà dành cho công việc gia đình? Điều kiện làm việc của ông/bà? Thu nhập? Và cách tiêu dùng của gia đình như thế nào?

11. Liệu việc ông/bà tham gia vào sản xuất chè có ảnh hưởng gì đến những người thân trong gia đình hay không? Nếu như ông/bà làm việc khác, điều đó có nghĩa là các thành viên khác của gia đình phải chịu trách nhiệm cho việc nhà hay không? Nếu vậy, ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm về những việc đó.

PHỎNG VẤN SÂU NÔNG DÂN TRỒNG CHÈ HỮU CƠ
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22. Trồng chè đem lại những lợi ích gì so với những cây trồng khác? lợi ích của trồng chè hữu cơ so với chè thường?
23. Ông bà trồng chè hữu cơ từ bao giờ? ông bà học kỹ thuật trồng chè hữu cơ từ đâu và khi nào? Khó khăn gì khi chuyển từ trồng chè hữu cơ sang chè thường?

24. Năng suất chè hữu cơ trong giai đoạn đầu là bao nhiêu và hiện nay là bao nhiêu? Chi phí sản xuất có thay đổi hay không? Yêu cầu về lao động?

25. Hoạt động sản xuất chè của ông bà như thế nào trước khi gia nhập HTX?

26. HTX chè hữu cơ thành lập khi nào? lịch sử của nó? chức năng và nhiệm vụ của nó?
27. Việc chọn lựa người lãnh đạo HTX như thế nào? các thành viên có trách nhiệm như thế nào? có những yêu cầu gì để được làm thành viên? HTX có thường xuyên họp không? Diễn ra ở đâu?

28. Nhờ có hợp tác xã, sản phẩm của bạn được bán ra thị trường như thế nào? Chè bán là chè tươi hay đã qua chế biến? Tìm khách hàng ra sao? Điều này có thay đổi theo thời gian?
29. HTX có bán hàng dựa trên hợp đồng không? Nếu có, doanh thu từ hợp đồng chiếm bao nhiêu %? Có dạng hợp đồng nào? Điều khoản của hợp đồng? Giá được xác định như thế nào?

30. Nếu HTX chỉ bán hàng cho 1 công ty, mối quan hệ hiện nay giữa HTX với công ty đó như thế nào? Có vấn đề khó khăn gì không?

31. Điểm mạnh của nông dân và người mua khi tham gia với HTX?  Bạn có nghĩ nhờ hợp tác xã năng lực thương lượng của người dân được nâng lên? Nếu có thì bằng cách nào?

32. Liệu nhu cầu chè hữu cơ ít tại Việt Nam có làm giảm khả năng thương lượng của bạn ko? Bạn sẽ làm gì nếu thấy giá chè hữu cơ quá thấp?

33. Bạn có hài lòng với việc tham gia hợp tác xã? Việc tham gia này đem lại những thành công gì? Có những khó khăn gì?

34. Tham gia HTX có ảnh hưởng tiêu cực đến phúc lợi xã hội của bạn hay không?

35. Ảnh hưởng tích cực khi tham gia hợp tác xã X? Ảnh hưởng tiêu cực khi tham gia hợp tác xã X? Làm thế nào bạn có thể đánh giá cân bằng những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực?

36. Bạn có nghĩ là HTX có cả ảnh hưởng tiêu cực và tích cực đến toàn bộ cộng đồng không? Nếu có, những ảnh hưởng đó là như thế nào? 

37. Phần chia nào của nông dân trong hợp tác xã của bạn còn thấp? Những trở ngại mà nông dân nghèo phải đối mặt khi tham gia hợp tác xã là gì? HTX đã cải thiện đời sống của họ như thế nào? 

38. Có nhiều nông dân rời bỏ hợp tác xã? Nếu có thì tại sao?
39. Bạn có nghĩ là có sự khác biệt giữa nông dân thuộc hợp tác xã với nông dân khác trong vùng? Nếu có, đó là khác biệt gì?

40. Nông dân có bán hàng qua kênh nào khác ngoài HTX hay không? 
41. Những đặc điểm gì là của hộ nghèo trong vùng? họ có trồng chè ko? 

42. Ông/bà đánh giá thế nào về mức sống của các loại nông hộ sau :

Hộ ký HĐ

Nông trường viên

Nông dân không ký HĐ

43. Ông bà tiếp cận thông tin thị trường từ đâu? Có thay đổi kể từ khi gia nhập HTX không?

12. Trước khi ông/bà bắt đầu sản xuất/thu hái/ chế biến/ kinh doanh chè, ai là người chịu trách nhiệm về thu nhập cuả gia đình? Liệu sau khi bắt đầu sản xuất chè, việc đó có thay đổi hay không?

13. Trong gia đình, ai là người thường xuyên phải chi tiêu cho gia đình, nam giới, nữ giới hay cả hai? Ai là người quyết định chi tiêu dùng cho các việc lớn? Tại sao? Ai quản lý khoản thu nhập từ chè? Còn với các khoản thu nhập từ trồng lúa, chăn nuôi và các khoản khác?

14. (Câu hỏi với hộ gia đình trồng chè sạch hoặc chè hữu cơ): ai quyết định việc chuyển đổi sang trồng chè sạch? Người nào tham gia vào các công việc cần thiết?   

15. (Với HTX), Các thành viên tham gia HTX có xu hướng là nam giới hay nữ giới? Chủ nhiệm HTX có thể là nam hay nữ?
CÁC THÔNG TIN ĐỊNH LƯỢNG - NGƯỜI SẢN XUẤT
1. Tổng diện tích đất của hộ? diện tích cho chè là bao nhiêu? 

2. Sản lượng chè đạt bao nhiêu? Tiêu dùng của hộ là bao nhiêu? Bán chè xanh bao nhiêu? chế biến bao nhiêu?

3. Hãy kể về lượng và giá bán của mỗi lọai chè.

Thu nhập của hộ
	Hoạt động
	2003 (000 VND)

	Nông nghiệp
	Chè
	

	
	Lương thực
	

	
	Chăn nuôi
	

	
	Lâm nghiệp
	

	
	Khác
	

	Phi nông nghiệp
	Lương hưu
	

	
	Trợ cấp
	

	
	Thuê
	

	
	Khác
	


Chi phí sản xuất

	TT
	Hoạt động
	Đơn vị
	Lượng
	Chi phí 1 đơn vị (1000VND)
	Tổng chi phí (1000VND)

	1. 
	NPK Vietnam-Japan
	
	
	
	

	2. 
	NPK (normal)
	
	
	
	

	3. 
	Phân bón
	
	
	
	

	4. 
	Thuốc bảo vệ thục vật
	
	
	
	

	5. 
	Khác
	
	
	
	

	6. 
	Tổng chi phí
	
	
	
	

	7. 
	Sản lượng
	Kg
	
	
	

	8. 
	Thuế
	%
	
	
	

	9. 
	Giá
	VND/kg
	
	
	


BẢNG HỎI NGƯỜI HÁI CHÈ

1. Tại sao ông/ bà lại quyết định tham gia hái chè? Từ bao giờ? Công việc này diễn ra trong bao nhiêu tháng/ngày của một năm?

2. Ông bà có tìm lao động cho công việc này không, tìm như thế nào? Ông/bà luôn làm thuê cho một người hay thay đổi theo từng mùa vụ?

3. Thu nhập của ông/bà trong công việc này ra sao? Yếu tố gì quyết định đến nguồn thu nhập đó? Nó có phụ thuộc vào các thời điểm khác nhau trong năm không?

4. Ông/bà đã bao giờ thử thoả thuận để nâng thu nhập chưa? Ông/bà thoả thuận đơn lẻ hay cùng với những nhân công hái chè khác? Nếu có, kết quả ra sao? 

5. Hiện nay, ông/bà còn tham gia vào những công việc nào khác? Công việc nào sẽ là thứ hai – sau chè - để tạo thu nhập cho người dân?

6. Diện tích đất đai mà ông/bà sở hữu? Ông/bà có tiến hành trồng trọt gì?

7. Ông/bà có nghĩ rằng hái chè là công việc an toàn, có lợi cho sức khoẻ hay không?

8. Ưu điểm của công việc hái chè?

9. Ông bà có gặp vấn đề gì khi làm công việc này không?

10. Thu nhập từ trồng chè chiếm bao nhiêu % trong tổng thu nhập của gia đình?

11. Liệu ông/bà có dự định làm công việc này lâu dài hay chỉ là tạm thời thôi? Nếu quyết định gắn bó lâu dài, ông/bà quyết định đến bao giờ sẽ ngừng lại?

12. Trong vùng này có bao nhiêu nhân công hái chè? Họ có tham gia hái chè trong suốt mùa vụ hay không hay thỉnh thoảng mới tham gia? Điều kiện sống nói chung của họ có tốt không? Tại sao họ tham gia vào công việc này?
PHỎNG VẤN SÂU NÔNG TRƯỜNG VIÊN

Mã phiếu   

	


	
	Diễn giải

	Vùng
	

	Tỉnh
	

	Huyện
	

	Xã
	

	Người phỏng vấn
	

	Người trả lời
	

	Địa chỉ
	


Loại hộ (hợp đồng/không hợp đồng)................

Mã: 
1. Hợp đồng;

2. không hợp đồng;

3. Trước đây ký hợp đồng; nay thôi;

4. Thành viên hợp tá xã chè





44. Bạn trở thành nông trường viên từ khi nào? lý do gì? Trước đây bạn đã từng trồng chè trước khi trở thành nông trường viên? Nếu có, hoạt động trồng chè ra sao?
45. Trồng chè đem lại những lợi ích gì so với những cây trồng khác?

46. Bạn có kinh nghiệm khi làm ăn với công ty X trong lần cam kết đầu tiên không? Nếu không, kinh nghiệm của bạn trước đó là gì?

47. Hãy giải thích mối quan hệ hiện nay giữa bạn với công ty X? Đâu là những tiêu chuẩn để nông dân trong vùng ký được HĐ với công ty?

48. Mô tả hợp đồng (Các điều khoản về thời hạn, vật tư/ sản phẩm). Bạn có được tự do lựa chọn giữa các chủ hợp đồng? Trong một thời gian bạn làm ăn với một hay nhiều hơn một chủ hợp đồng?

49. Các điều khoản đã được đồng ý ra sao? Quan hệ này tiến triển thế nào theo thời gian?

50. Bạn có hài lòng với hợp đồng hiện tại? Những vấn đề gặp phải? Bạn có định giữ mối quan hệ này lâu dài? Nó đem lại cho bạn những cơ hội gì? Cần phải làm gì để cải tiến hình thức HĐ này?

51. Phần chia trong doanh số bán của bạn dựa trên hợp đồng ? Bạn làm gì với phần dôi ra? nếu bán bạn thường bán cho ai?

52. ông/bà có thất hứa hay bán một phần dôi ra so với hợp đồng cho nơi khác? Nếu có, công ty có phản ứng lại không?

53. Công ty có cố tình bội ước các điều khoản trong hợp đồng không? Nếu có, bạn đã phản ứng lại không? Công ty quy định chất lượng chặt ở mức độ nào?

54. ông/bà có nỗ lực đàm phán lại hợp đồng không ? Nếu có, là những vấn đề gì và những gì đã xảy ra?

55. Bạn có thể nêu mặt mạnh của mối quan hệ giữa nông dân và công ty Sông Cầu?

56. Nông dân trong vùng có bỏ dở hợp đồng nửa chừng không? Nếu có thì vì lý do gì?

57. Bạn nghĩ hợp đồng nông sản có ảnh hưởng tích cực gì đối với các tác nhân tham gia?

58. Bạn nghĩ hợp đồng nông sản có ảnh hưởng tiêu cực gì đối với các tác nhân tham gia?

59. Làm thế nào bạn có thể đánh giá cân bằng những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực?

60. Bạn có nghĩ có sự khác biệt giữa những nông dân ký hợp đồng và những nông dân khác trong vùng? Nếu có, đó là khác biệt gì? 

61. Bạn có nghĩ thoả thuận này có ảnh hưởng tích cực (hoặc tiêu cực) tới cộng đồng nói chung không? nếu có, đó là những ảnh hưởng gì? 

62. Niềm tin giữa nông trường viên và doanh nghiệp sông cầu ra sao?

63. Có nhiều người nghèo làm nông trường viên hay không ? Nếu có, làm việc cho nông trường có cải thiện cuộc sống của người nghèo ? Tại sao họ lại vẫn nghèo ?
64. Những đặc điểm chung của hộ nghèo? Họ có trồng chè không ? 
65. Ông/bà đánh giá thế nào về điều kiện sống của các loại nông hộ sau :
a. Hộ ký HĐ
b. Nông trường viên
c. Nông dân không ký HĐ
66. Ông bà có chia sẻ kinh nghiệm của tập huấn với nông dân trong vùng? Có bao giờ nông dân hỏi ông/bà về giá của công ty?

67. Ông bà tiếp cận thông tin thị trường từ đâu, đánh giá thế nào về các nguồn thông tin thị trường : (xếp theo thứ tự quan trọng) Làm thế nào ông bà biết được giá của công ty so với giá trên thị trường?

















































































